TÓM TẮT
QUY ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP INDONESIA SỐ 04/ 2015 VỀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM XUẤT/NHẬP KHẨU
THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG NGUỒN GỐC THỰC VẬT 
· Quy chế này sửa đổi, thay thế Quy chế của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia số
88/Permentan/PP.340/12/2011 liên quan đến kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) khi nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm tươi sống nguồn gốc thực vật.
· Quy chế này được ban hành ngày 17/2/2015 và sẽ có hiệu lực từ 17/2/2016.
· Mục tiêu của Quy chế này là để tăng cường bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và biện pháp kiểm soát ATTP đặc biệt là tại các điểm nhập cảnh/xuất cảnh dựa vào nguy cơ ATTP.
Phạm vi điều chỉnh:
1. Khái niệm thực phẩm tươi sống nguồn gốc thực vật 
Thực phẩm tươi sống nguồn gốc thực vật (sau đây gọi là sản phẩm) là thực phẩm chưa qua chế biến, được dùng ngay hoặc chế biến tối thiểu, hoặc dùng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm.
2. Các loại sản phẩm bao gồm: (Có 103 loại )
a)Trái cây: nho, bơ, táo, quả mơ, quả mọng, dâu tây đen, dâu tây xanh, sung,
dâu, Dưa đỏ, Cherries, quả việt quất (Cranberry), quả có múi, nho, quả mâm xôi (Dewberry), Sầu riêng, lý gai (Gooseberry), bưởi, cam, nhãn, nho khô, quả kiwi, chà là (Dates),vải, chanh, me, soài, dưa hấu, Dưa vàng, dứa, Xuân đào, đu đủ, đào, hồng, chuối, lê, mận, bưởi, Mận khô,  bí, na, dâu tây (43 loại);
b) Rau quả: atisô, măng tây, hành tây, tỏi, hẹ, rau bina, củ cải đường, bông cải xanh, súp lơ, ớt, rau diếp xoăn, tỏi tây, sup lơ, các loại rau, dưa chuột, ngô ngọt, nấm, khoai tây, diếp xoăn, su hào, bắp cải, cải Brussels, bắp cải, đậu Lima, củ cải, củ cải, ớt ngọt, Mùi tây, đậu bắp, rau diếp, cần tây, cà chua, cà tím, khoai lang, cà rốt (36 loại);
c) Ngũ cốc: lúa mạch, gạo, lúa mì, ngô, yến mạch, lúa mạch đen, lúa miến (7 loại);
d) Quả hạch, Quả phỉ, hạt Macadamia, hạt hồ trăn (Pistachio Nuts), đậu phộng, Hồ đào-Pecan (6 loại);
e) Đậu tương, đậu xanh, đậu tằm, đậu đũa, đậu Hà Lan (5 loại);
f) Cacao, cà phê, hạt tiêu, mía, chè, Oliu (6 loại).
3. Các chất gây ô nhiễm bao gồm:
a. Ô nhiễm hóa chất: dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng và độc tố nấm
mốc (Aflatoxin và Ochratoxin A)
b. Ô nhiễm sinh học: Salmonella sp. và Escherichia coli. Danh sách đầy đủ của Sản phẩm và tiêu chuẩn đối với từng chất gây ô nhiễm được quy định tại Phụ lục I.
4. Yêu cầu đối với việc nhập khẩu Sản phẩm vào Indonesia:
a) Phải tuân thủ các yêu cầu về ATTP của Indonesia.
b) Chỉ được nhập khẩu sản phẩm vào Indonesia từ:

- Các nước đã được công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm, hoặc

- Các nước đã đăng ký phòng kiểm nghiệm về ATTP.
c) Việc nhập khẩu sản phẩm từ các nước đã được công nhận hệ thống kiểm soát ATTP cũng phải được kèm theo thông báo trước.

d) Việc nhập khẩu sản phẩm từ các nước có đăng ký phòng kiểm nghiệm phải kèm theo các giấy tờ sau:
- Thông báo trước
- Giấy chứng nhận phân tích (CoA)

e) Việc thông báo trước phải do nhà xuất khẩu hoặc đại diện nhà xuất khẩu tại nước xuất khẩu thực hiện trước khi sản phẩm được đưa lên phương tiện vận chuyển.
f) Việc thông báo trước phải được thực hiện bằng hệ thống điện tử, thông qua trang web chính thức của Tổng cục kiểm dịch nông nghiệp Indonesia (IAQA): 
http://www.karantina.deptan.go.id/ (sau đó vào Layanan Interaktif (Dịch vụ tương tác), tìm thông báo trước (PSAT)) hoặc vào trực tiếp trang web: 
 https://notice.karantina.pertanian.go.id/.
g) Trong trường hợp quá cảnh, khối lượng và/hoặc loại sản phẩm giảm đi thì nhà xuất khẩu hoặc đại diện của nhà xuất khẩu tại nước quá cảnh sẽ phải gửi Thông báo trước cho việc quá cảnh.
h) Giấy chứng nhận phân tích (CoA) phải được cấp bởi phòng kiểm nghiệm đã được đăng ký với IAQA.
i) CoA phải có thông tin về sản phẩm; chủ sở hữu của sản phẩm; tính chất lô hàng; ngày kiểm nghiệm; phương pháp thử; Kết quả phân tích; và chứng nhận đảm bảo tuân thủ yêu cầu ATTP của Indonesia.
5. Yêu cầu đối với sản phẩm xuất khẩu từ Indonesia sang các nước khác:

a) Việc xuất khẩu sản phẩm phải kèm theo giấy chứng nhận hoặc giấy tờ mô tả điều kiện an toàn của sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của nước nhập khẩu, và được thực hiện bởi các phòng kiểm nghiệm được công nhận, tổ chức chứng nhận hoặc Cơ quan có thẩm quyền về an toàn đối với sản phẩm.
b) Cán bộ kiểm dịch tại các điểm xuất cảnh sẽ kiểm tra về tính đầy đủ và tính hợp lệ của các hồ sơ theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

c) Nếu kết quả kiểm tra hồ sơ đáp ứng các yêu cầu, sản phẩm được phép xuất khẩu.
6. Về công nhận hệ thống kiểm soát ATTP tại nước xuất khẩu:

a) Hệ thống kiểm soát ATTP của một quốc gia sẽ được công nhận nếu nước đó đã có và thực hiện các chính sách/quy định về thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Thực hành sơ chế tốt (Good handling Praclice-GHP), và/hoặc thực hành chế biến tốt (GMP).

b) Thủ tục công nhận hệ thống quản lý ATTP của nước xuất khẩu:

- Cơ quan thẩm quyền Quốc gia về ATTP (NFSCA) của nước xuất khẩu đệ trình đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Indonesia cùng với một bản sao cho Tổng cục Kiểm dịch nông nghiệp (IAQA).

- Đơn đệ trình phải kèm theo thông tin liên quan đến hệ thống kiểm soát an toàn sản phẩm của nước xuất khẩu (bằng tiếng Anh) như sau:
+ Quy định hoặc chính sách liên quan đến thực phẩm an toàn;

+ Mô tả sản phẩm đề xuất xuất khẩu;
+ Danh sách các khu vực sản xuất áp dụng GAP;
+ Danh sách các cơ sở sơ chế áp dụng thực hành sơ chế tốt GHP;
+ Danh sách các cơ sở chế biến thực hiện chế biến tốt GMP;

+ Hồ sơ hoạt động của hệ thống kiểm soát ATTP;
+ Dữ liệu giám sát về ATTP ít nhất là trong 3 (ba) năm gần nhất;
+ Danh sách phòng kiểm nghiệm ATTP đối với sản phẩm;
+ Cơ quan có thẩm quyền ATTP, quy định quản lý an toàn thực phẩm, giám sát an toàn thực phẩm, khảo sát và tổ chức chứng nhận; Danh sách các nhà sản xuất/xuất khẩu;
+ Hệ thống Kiểm tra và chứng nhận xuất khẩu sản phẩm;
+ Hệ thống Kiểm tra và chứng nhận nhập khẩu sản phẩm;
+ Danh sách cửa khẩu xuất sản phẩm.
- Nhóm chuyên gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia chỉ định sẽ tiến hành đánh giá các tài liệu để đảm bảo phù hợp quy định của Indonesia.

- Nếu tất cả các yêu cầu đã được tuân thủ, nhóm chuyên gia sẽ tiến hành thẩm tra tại nước xuất khẩu. Mục đích là để đảm bảo sự phù hợp giữa các thông tin được cung cấp với hệ thống kiểm soát ATTP thực hiện tại nước xuất khẩu.
- Nếu kết quả xác minh tại thực địa nhằm thẩm tra và đánh giá lại cho thấy:
+ Có vấn đề nhỏ chưa tuân thủ, Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu phải tiến hành hành động khắc phục chậm nhất 6 (sáu) tháng sau khi nhận được thông báo về việc chưa tuân thủ.

+ Có vấn đề nghiêm trọng chưa tuân thủ, Hệ thống kiểm soát ATTP của nước xuất khẩu sẽ không được công nhận
+ Tuân thủ tất cả các yêu cầu, Hệ thống kiểm soát ATTP của nước xuất khẩu sẽ được công nhận

- Việc công nhận hệ thống kiểm soát ATTP của nước xuất khẩu sẽ có giá trị 3 (ba) năm và có thể được tiếp tục gia hạn.

- Đơn xin gia hạn công nhận được gửi chậm nhất 6 (sáu) tháng trước khi kết thúc thời hạn công nhận.

- Thủ tục cho việc quy định và gia hạn công nhận cho hệ thống kiểm soát ATTP được quy định tại Phụ lục II của Quy chế.
7. Đăng ký phòng thí nghiệm kiểm tra ATTP tại nước xuất khẩu:
a) Quốc gia chưa được công nhận về hệ thống kiểm soát ATTP vẫn có thể xuất khẩu sản phẩm đến Indonesia nếu có phòng kiểm nghiệm được đăng ký với IAQA.
b) Các phòng kiểm nghiệm ATTP đề xuất để được đăng ký bởi IAQA phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu;
- Có năng lực để phân tích các loại sản phẩm xuất khẩu sang Indonesia, phạm vi kiểm nghiệm ít nhất được các loại thuốc BVTV đang được sử dụng trong nước và các chỉ tiêu khác có liên quan (kim loại nặng, độc tố nấm mốc, ô nhiễm vi sinh) theo yêu cầu trong quy chế này.
c) Thủ tục đăng ký phòng kiểm nghiệm ATTP nước xuất khẩu:
Cơ quan thẩm quyền Quốc gia ATTP (NFSCA) nước xuất khẩu có trách nhiệm gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Indonesia cùng với một bản sao cho Tổng cục Kiểm dịch nông nghiệp. Đơn phải kèm theo thông tin như sau:
- Hồ sơ NFSCA bao gồm tên; địa chỉ, người liên hệ; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ/chức năng và thẩm quyền; 
- Hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền chỉ định phòng kiểm nghiệm bao gồm tên, địa chỉ, người liên hệ; cơ cấu, nhiệm vụ/chức năng và thẩm quyền; 
- Các thông tin phòng kiểm nghiệm bao gồm: tên của các phòng kiểm nghiệm; địa chỉ; cơ cấu tổ chức; người liên hệ, phạm vi phân tích, phương pháp phân tích, hồ sơ về kết quả thử nghiệm tối thiểu 2 năm mới nhất; danh sách các thiết bị phân tích chính (bao gồm các đặc điểm kỹ thuật của thiết bị); bố trí văn phòng và phòng thí nghiệm; nhân sự phòng thí nghiệm (bao gồm cả thời gian đào tạo trong phòng thí nghiệm); bản sao các văn bản đánh giá kết quả của phòng thí nghiệm thực hiện;
- Danh sách các loại hoạt chất thuốc BVTV được sử dụng, được cấp phép và không được sử dụng tại nước xuất khẩu (hoặc bị cấm sử dụng, bao gồm cả gốc lân hữu cơ bền vững/Persistent Organic Pollutants-POPs).
- Danh sách các quy định liên quan đến thuốc BVTV hay hóa chất nông nghiệp khác (nếu có).  
- Mẫu Chữ ký và tên người phân tích
- Cơ chế kiểm soát phòng kiểm nghiệm của cơ quan quản lý quốc gia.
* Đơn xin đăng ký Phòng kiểm nghiệm ATTP theo quy định tại Mẫu 8 
- Một nhóm chuyên gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chỉ định sẽ tiến hành đánh giá các tài liệu để đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ và tuân thủ thông tin được đưa ra với yêu cầu của Indonesia.

- Khi tất cả các yêu cầu đã được tuân thủ, nếu cần thiết sẽ tiến hành xác minh thực địa tại nước xuất khẩu. Mục đích là để đánh giá sự phù hợp năng lực phòng kiểm nghiệm so với yêu cầu của Indonesia.
- Nếu kết quả xác minh cho thấy:
+ Không tuân thủ theo yêu cầu, phòng kiểm nghiệm không được đăng ký;
+ Tuân thủ tất cả các yêu cầu, phòng kiểm nghiệm được đăng ký.
- Việc đăng ký phòng kiểm nghiệm ATTP của nước xuất khẩu sẽ được IAQA xem xét công nhận cho giai đoạn 3 (ba) năm và có thể được tiếp tục gia hạn.
- Đơn xin gia hạn công nhận được gửi chậm nhất 6 (sáu) tháng trước khi kết thúc thời hạn công nhận.
- Các thủ tục cho việc quy định và gia hạn đăng ký phòng kiểm nghiệm ATTP của nước xuất khẩu được quy định tại Phụ lục III của Quy chế này.

8. Thủ tục kiểm tra ATTP tại cửa khẩu xuất/nhập khẩu
a) Thủ tục kiểm tra sản phẩm nhập khẩu từ nước đã được công nhận hệ thống kiểm soát ATTP
- Chủ lô hàng phải báo cáo cơ quan kiểm dịch tại cửa khẩu khi hàng đến cửa khẩu

- Nếu lô hàng không kèm theo thông báo trước (tham khảo điểm 4, e & f) sẽ bị từ chối nhập khẩu.

- Nếu lô hàng có kèm thông báo trước, nhân viên kiểm dịch thực vật sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ để xác định tính hợp lệ của thông báo trước, căn cứ hệ thống mã vạch. Nếu thông báo trước không hợp lệ, lô hàng sẽ bị từ chối.

- Nếu thông báo trước là hợp lệ, cán bộ KDTV tiến hành kiểm tra bằng cách so sánh các thông tin về thông báo trước để nhận dạng trên bao gói lô hàng.
- Nếu kết quả kiểm tra cho thấy:

+ Không tuân thủ, lô hàng sẽ bị từ chối nhập khẩu.
+ Tuân thủ, lô hàng có thể được thực hiện theo quy trình KDTV tiếp theo.
b) Thủ tục kiểm tra sản phẩm nhập khẩu từ nước đã đăng ký phòng kiểm nghiệm ATTP
- Chủ lô hàng phải báo cáo cơ quan kiểm dịch tại cửa khẩu khi hàng đến cửa khẩu

- Việc nhập khẩu sản phẩm phải kèm theo bản chính của thông báo trước và Giấy chứng nhận phân tích (CoA).
- Nếu lô hàng sản phẩm không kèm theo thông báo trước (tham khảo điểm 4, e & f), các lô hàng sẽ bị từ chối.
- Nếu lô hàng sản phẩm không kèm theo CoA (ban hành bởi phòng thí nghiệm được đăng ký), sản phẩm sẽ bị lưu giữ, chủ hàng có thể hoàn tất CoA không quá 14 (mười bốn) ngày làm việc.
- Lô hàng sản phẩm bị tạm giữ sẽ được niêm phong và chịu sự quản lý của cơ quan KDTV.
- Trong thời hạn tạm giữ, nếu chủ hàng không cung cấp đầy đủ CoA, lô hàng sẽ bị từ chối nhập khẩu.
-Nếu lô hàng có kèm theo thông báo trước và CoA, viên chức KDTV sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ để xác định tính hợp lệ tài liệu.
- Thời hạn hiệu lực của Thông báo trước được kiểm tra để đảm bảo:
+ Các mã vạch phù hợp với mã quốc gia gốc;
+ Số và ngày của CoA phù hợp với CoA kèm theo;
- Thời hạn hiệu lực của CoA được kiểm tra để đảm bảo:
+ Các CoA đã được ban hành bởi thành phòng kiểm nghiệm ATTP đã được đăng ký;
+ Các loại dư lượng thuốc BVTV và các chất gây ô nhiễm khác đã được kiểm tra là phù hợp với các thông số xét nghiệm cần thiết;
+ Kết quả phân tích thực hiện theo tiêu chuẩn ATTP của Indonesia như quy định tại Phụ lục I.
- Nếu thông báo trước hoặc CoA là không hợp lệ, lô hàng sẽ bị từ chối.
- Nếu thông báo trước và CoA là hợp lệ, cán bộ KDTV phải kiểm tra, so sánh các thông tin với tài liệu để xác định quy cách bao bì đóng gói hàng hóa.
- Nếu kết quả kiểm tra cho thấy:
+ Không tuân thủ, lô hàng sẽ bị từ chối nhập khẩu.
+ Tuân thủ, lô hàng có thể được làm các thủ tục KDTV tiếp theo.

c. Thủ tục kiểm tra ATTP đối với việc nhập khẩu lô sản phẩm từ nước quá cảnh.
- Các lô sản phẩm phải gửi kèm theo:
+ Thông báo trước về việc quá cảnh (thực hiện bởi nhà xuất khẩu hoặc đại diện của họ tại nước quá cảnh);
+ Thông báo trước từ nước xuất khẩu;
+ Giấy chứng nhận phân tích(CoA) từ nước xuất khẩu (nếu nước xuất khẩu không được công nhận nhưng đã đăng ký phòng kiểm nghiệm)
- Nếu lô hàng sản phẩm không kèm theo thông báo trước để quá cảnh hoặc thông báo trước từ nước xuất khẩu, các lô hàng sẽ bị từ chối quá cảnh.
- Nếu lô hàng sản phẩm không kèm theo CoA (do các phòng thí nghiệm được đăng ký), lô hàng sản phẩm sẽ bị lưu giữ, và các chủ hàng có thể hoàn thành
CoA không quá 14 (mười bốn) ngày làm việc.
- Lô hàng Sản phẩm bị tạm giữ sẽ được niêm phong và chịu sự quản lý của cơ quan kiểm dịch thực vật

- Trong thời hạn tạm giữ, nếu chủ hàng không cung cấp đầy đủ CoA, lô hàng Sản phẩm sẽ bị từ chối.

- Nếu lô hàng Sản phẩm có kèm theo thông báo trước về việc quá cảnh, thông báo trước của nước xuất khẩu và CoA, cán bộ KDTV sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ để xác định tính hợp lệ của các tài liệu này.
- Thời hạn hiệu lực của Thông báo trước cho việc quá cảnh được kiểm tra để đảm bảo:
+ Các mã vạch phù hợp với mã quốc gia quá cảnh;
+ Số thông báo trước của nước xuất khẩu phù hợp với thông báo kèm theo;
+ Số và ngày CoA phù hợp với CoA kèm theo;
- Thời hạn hiệu lực của thông báo trước từ nước xuất khẩu được kiểm tra để đảm bảo:
+ Các mã vạch phù hợp với mã quốc gia gốc;
+ Số và ngày CoA phù hợp với CoA kèm theo;
- Thời hạn hiệu lực của CoA của nước xuất khẩu được kiểm tra để đảm bảo:
+ Các CoA đã được ban hành bởi phòng kiểm nghiệm ATTP;
+ Các loại dư lượng thuốc BVTV và các chất gây ô nhiễm khác đã được kiểm tra là phù hợp với các thông số xét nghiệm cần thiết; 
+ Kết quả của việc phân tích thực hiện theo tiêu chuẩn ATTP của Indonesia như quy định tại Phụ lục I.
- Nếu thông báo trước cho lô hàng quá cảnh, các thông báo trước từ nước xuất khẩu, hoặc CoA không hợp lệ, lô hàng sẽ bị từ chối.
- Nếu thông báo trước và CoA là hợp lệ, cán bộ kiểm dịch thực vật phải kiểm tra, so sánh các thông tin về các tài liệu để nhận dạng trên bao bì đóng gói lô hàng. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy:
+ Không tuân thủ, lô hàng sản phẩm sẽ bị từ chối nhập khẩu
+ Tuân thủ, lô hàng Sản phẩm có thể được thực hiện thủ tục KDTV tiếp theo.
9. Giám sát
a. Chương trình giám sát sẽ được thực hiện đối với sản phẩm của nước được công nhận hệ thống kiểm soát ATTP và nước có đăng ký phòng thí nghiệm.

b. Mục đích của chương trình giám sát là để xác định sự tuân thủ của nước xuất khẩu với yêu cầu của Indonesia.
c. Hoạt động giám sát được tiến hành dựa vào:

- Khối lượng và loại sản phẩm;

- Nước xuất khẩu;

- Sự tuân thủ của nhà nhập khẩu/xuất khẩu;

- Phòng kiểm nghiệm;
- Tình hình ATTP tại nước xuất khẩu;
- Thời gian nhập khẩu;
- Tần suất nhập khẩu; 
- Kết quả tuân thủ quy định (dựa trên các chương trình giám sát).
- Nếu lô hàng sản phẩm nằm trong chương trình giám sát thì sẽ được lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm về các chỉ tiêu ô nhiễm hóa học và sinh học theo quy định tại Phụ lục I.
- Trong quá trình kiểm tra phòng kiểm nghiệm, các sản phẩm được kiểm soát bởi cán bộ KDTV.
- Dựa vào các kết quả kiểm tra của phòng kiểm nghiệm:
+ Nếu ô nhiễm hóa chất hoặc ô nhiễm sinh học vượt mức tối đa, sản phẩm sẽ bị từ chối và thông báo cho NFSCA của nước xuất khẩu.
+ Nếu ô nhiễm hóa chất hoặc ô nhiễm sinh học thấp hơn hoặc bằng với mức tối đa, Sản phẩm có thể được thực hiện thủ tục KDTV tiếp theo. 
10. Đình chỉ, thu hồi, hoặc đổi mới công nhận/đăng ký
a. Đình chỉ, thu hồi hoặc gia hạn công nhận Hệ thống kiểm soát ATTP của nước xuất khẩu 
· Việc công nhận hệ thống kiểm soát ATTP nước xuất khẩu sẽ bị đình chỉ nếu có 3 (ba) kết quá kiểm nghiệm không tuân thủ quy định trong chương trình giám sát.
· Việc đình chỉ sẽ được thông báo cho NFSCA của nước xuất khẩu và theo dõi hành động khắc phục.
· Các quốc gia có trách nhiệm tiến hành các hành động khắc phục chậm nhất 6 (sáu) tháng kể từ khi thông báo đình chỉ.
· Nếu trong thời hạn 06 tháng, nước xuất khẩu không hoàn thành các hành động khắc phục, việc công nhận sẽ bị thu hồi và sẽ không được phép nhập khẩu Sản phẩm từ quốc gia đó.

· Các kết quả hành động khắc phục phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Giám đốc IAQA, Indonesia.

· Căn cứ vào các báo cáo hành động khắc phục, IAQA sẽ tiến hành xác minh lại nước xuất khẩu để đảm bảo các hành động khắc phục đã được tiến hành tại xuất khẩu và tuân thủ các yêu cầu về ATTP của Indonesia.

· Căn cứ vào kết quả xác minh lại, nếu các hành động khắc phục nếu: 
- Không tuân thủ các yêu cầu về ATTP của Indonesia, việc công nhận sẽ bị thu hồi.
- Tuân thủ các yêu cầu ATTP của Indonesia, sẽ được tiếp tục công nhận.
b. Đình chỉ, thu hồi, hoặc gia hạn đăng ký phòng kiểm nghiệm của nước xuất khẩu 
Việc đăng ký của phòng kiểm nghiệm ATTP của nước xuất khẩu sẽ bị thu hồi nếu có 3 (ba) phát hiện đối với việc:
- Không tuân thủ các tài liệu yêu cầu;
- Không tuân thủ kết quả thử nghiệm trong chương trình giám sát.

11. Tình huống khẩn cấp về ATTP

a) Trong trường hợp khẩn cấp về ATTP phát sinh tại nước xuất khẩu, để giảm thiểu ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, các lô hàng sản phẩm từ quốc gia đó đều bị cấm nhập.

b) Việc cấm nhập khẩu sẽ được quy định theo Nghị định cụ thể của Bộ trưởng.

12. Chi phí và lệ phí

a) Bất kỳ chi phí hoặc lệ phí thẩm định, thẩm tra, thẩm định công nhận và quy trình đăng ký phòng kiểm nghiệm sẽ được quy định bởi Chính phủ Indonesia.
b) Chi phí kiểm nghiệm trong chương trình giám sát:
- Sự công nhận cho hệ thống kiểm soát ATTP nước xuất khẩu: Chính phủ Indonesia chịu trách nhiệm
- Các phòng thí nghiệm đăng ký: người sở hữu sản phẩm hoặc nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm.

c) Các chi phí lưu giữ, từ chối, và tiêu hủy sản phẩm sẽ do chủ sở hữu của sản phẩm hoặc nhà nhập khẩu chi trả.
13. Quy định chuyển tiếp/quá độ
- Việc công nhận hệ thống kiểm soát ATTP nước xuất khẩu sẽ có hiệu lực đến khi kết thúc thời gian công nhận nhận.
- Đơn đệ trình công nhận sẽ được xử lý theo Quy chế số 88/2011của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.
- Việc kiểm soát ATTP lô hàng nhập khẩu tại các cửa khẩu cho đến ngày 16/2/2016 sẽ được tiến hành dựa trên Quy chế số 88/2011của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.
- Hồ sơ đăng ký mới có thể được xem xét theo quy chế này.
- Quy định này có hiệu lực từ 17/2/2016; đồng thời Quy chế Số 88/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cũng sẽ hết hiệu lực.
Phụ lục I 
Giới hạn ô nhiễm hóa chất, vi sinh trên thực phẩm tươi nguồn gốc thực vật

	TT
	Tên sản phẩm
	Chất gây ô nhiễm thực phẩm (BMC) và mức dư lượng tối đa cho phép thuốc BVTV (BMR-MRLs)

	Trái cây

	1
	Nho
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Acetamiprid
	0,5

	
	
	Aldicarb
	0,2

	
	
	Ametoctradin
	6

	
	
	Amitrole
	0,05

	
	
	Azocyclotin
	0,3

	
	
	Azoxystrobin
	2

	
	
	Benalaxyl
	0,3

	
	
	Bifenazate
	0,7

	
	
	Boscalid
	5

	
	
	Bromopropylate
	2

	
	
	Buprofezin
	1

	
	
	Captan
	25

	
	
	Carbendazim
	3

	
	
	Chlorothalonil
	3

	
	
	Chlorpyrifos
	0,5

	
	
	Chlorpyrifos-Methyl
	1

	
	
	Clofentezine
	2

	
	
	Clothianidin
	0,7

	
	
	Cycloxydim
	0,3

	
	
	Cyhexatin
	0,3

	
	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	0,2

	
	
	Cyprodinil
	3

	
	
	Deltamethrin
	0,2

	
	
	Dichlofluanid
	15

	
	
	Dichloran
	7

	
	
	Difenoconazole
	0,1

	
	
	Dimethomorph
	2

	
	
	Dinocap
	0,5

	
	
	Dinotefuran
	0.9

	
	
	Dithianon
	3

	
	
	Dithiocarbamates
	5

	
	
	Emamectin benzoate
	0,03

	
	
	Ethephon
	1

	
	
	Etofenprox
	4

	
	
	Etoxazole
	0,5

	
	
	Famoxadone
	2

	
	
	Fenarimol
	0,3

	
	
	Fenbuconazole
	1

	
	
	Fenbutatin Oxide
	5

	
	
	Fenhexamid
	15

	
	
	Fenpropathrin
	5

	
	
	Fenpyroximate
	0,1

	Nho
	Flubendiamide
	2

	
	Fludioxonil
	2

	
	Fluopicolide
	2

	
	Fluopyram
	2

	
	Flusilazole
	0,2

	
	Flutriafol
	0,8

	
	Folpet
	10

	
	Glufosinate-Ammonium
	0,15

	
	Haloxyfop
	0,02

	
	Hexythiazox
	1

	
	Imidacloprid
	1

	
	Indoxacarb
	2

	
	Iprodione
	10

	
	Kresoxim-Methyl
	1

	
	Malathion
	5

	
	Mandipropamid
	2

	
	Meptyldinocap
	0,2

	
	Metalaxyl
	1

	
	Methidathion
	1

	
	Methomyl
	0,3

	
	Methoxyfenozide
	1

	
	Myclobutanil
	1

	
	Parathion-Methyl
	0,5

	
	Penconazole
	0,2

	
	Permethrin
	2

	
	Phosmet
	10

	
	Propargite
	7

	
	Pyraclostrobin
	2

	
	Pyrimethanil
	4

	
	Quinoxyfen
	2

	
	Saflufenacil
	0,01

	
	Spinetoram
	0,3

	
	Spinozad
	0,5

	
	Spirodiclofen
	0,2

	
	Spirotetramate
	2

	
	Sulfoxaflor
	2

	
	Tebuconazole
	6

	
	Tebufenozide
	2

	
	Tolylfluanid
	3

	
	Trifloxystrobin
	3

	
	Zoxamide
	5

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,2

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	2
	Quả Bơ/Avocado
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Endosulfan
	0,5

	
	
	Metalaxyl
	0,2

	
	
	Methoxyfenozide
	0,7

	
	
	Tebufenozide
	1

	Bơ/Avocado
	Thiabendazole
	15

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,1

	3
	Táo/Apple
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Abamectin
	0,02

	
	
	Azinphos-Methyl
	0,05

	
	
	Azocyclotin
	0,2

	
	
	Boscalid
	2

	
	
	Buprofezin
	3

	
	
	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin
	0,1

	
	
	Cyhexatin
	0,2

	
	
	Cyprodinil
	0,05

	
	
	Deltamethrin
	0,2

	
	
	Dichlofluanid
	5

	
	
	Dinocap
	0,2

	
	
	Diphenylamine
	10

	
	
	Ethephon
	5

	
	
	Etofenprox
	0,6

	
	
	Fenamiphos
	0,05

	
	
	Fenitrothion
	0,5

	
	
	Folpet
	10

	
	
	Imidacloprid
	0,5

	
	
	Indoxacarb
	0,5

	
	
	Malathion
	0,5

	
	
	Methidathion
	0,5

	
	
	Methomyl
	0,3

	
	
	Parathion-Methyl
	0,2

	
	
	Phosalone
	5

	
	
	Propargite
	3

	
	
	Pyraclostrobin
	0,5

	
	
	Spinozad
	0,1

	
	
	Tebuconazole
	1

	
	
	Triadimefon
	0,3

	
	
	Triadimenol
	0,3

	
	
	Triforine
	2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	4
	Mơ /Aprikot/Apricot/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Bitertanol
	1

	
	
	Carbendazim
	2

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,5

	
	
	Fenbuconazole
	0,5

	
	
	Fenhexamid
	10

	
	
	Flusilazole
	0,2

	
	
	Imidacloprid
	0,5

	
	
	Phosmet
	10

	
	
	Pyrimethanil
	3

	
	Tebuconazole
	2

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,1

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	5
	Trái mọng/Beri/Berries
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	2,4-D
	0,1

	
	
	Acetamiprid
	2

	
	
	Azoxystrobin
	5

	
	
	Boscalid
	10

	
	
	Carbendazim
	1

	
	
	Chlorantraniliprole
	1

	
	
	Clothianidin
	0,07

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,2

	
	
	Imidacloprid
	5

	
	
	Paraquat
	0,01

	
	
	Pirimicarb
	1

	
	
	Thiacloprid
	1

	
	
	Thiamethoxam
	0,5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,2

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	6
	Trái mọng đen/Blackberries/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Bifenazate
	7

	
	
	Bifenthrin
	1

	
	
	Diazinon
	0,1

	
	
	Fenhexamid
	15

	
	
	Fludioxonil
	5

	
	
	Iprodione
	30

	
	
	Permethrin
	1

	
	
	Pyraclostrobin
	3

	
	
	Spinozad
	1

	
	
	Tolylfluanid
	5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,2

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	7
	Việt quất/

Blueberries/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Azinphos-Methyl
	5

	
	
	Captan
	20

	
	
	Ethephon
	20

	Việt quất/Blueberries/
	Fenbuconazole
	0,5

	
	Fenhexamid
	5

	
	Fludioxonil
	2

	
	Glufosinate-Ammonium
	0,1

	
	Malathion
	10

	
	Methoxyfenozide
	4

	
	Novaluron
	7

	
	Phosmet
	10

	
	Pyraclostrobin
	4

	
	Spinetoram
	0,2

	
	Spinozad
	0,4

	
	Tebufenozide
	3

	
	Triforine
	1

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,2

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	8
	Trái sung/Buah Ara, buah tin/ Figs
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Ethephon
	10

	
	
	Logam Berat
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	9
	Boysenberry/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Boysenberry
	Diazinon
	0,1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,2

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	10
	Ceri/Cherries
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Acetamiprid
	1,5

	
	
	Amitraz
	0,5

	
	
	Azinphos-Methyl
	2

	
	
	Bitertanol
	1

	
	
	Buprofezin
	2

	
	
	Captan
	25

	
	
	Carbendazim
	10

	
	
	Chlorothalonil
	0,5

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,3

	
	
	Diazinon
	1

	
	
	Difenoconazole
	0,2

	
	
	Dimethoate
	2

	
	
	Dithianon
	5

	
	
	Dithiocarbamates
	0,2

	
	
	Dodine
	3

	               Ceri/Cherries
	Ethephon
	10

	
	Fenarimol
	1

	
	Fenbuconazole
	1

	
	Fenbutatin Oxide
	10

	
	Fenhexamid
	7

	
	Fenthion
	2

	
	Fluopyram
	0,7

	
	Iprodione
	10

	
	Methidathion
	0,2

	
	Pyraclostrobin
	3

	
	Pyrimethanil
	4


	
	Quinoxyfen
	0,4

	
	Tebuconazole
	4

	
	Triforine
	2

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,1

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	11
	Cranberry/Cranberry
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Acephate
	0,5

	
	
	Azinphos-Methyl
	0,1

	
	
	Azoxystrobin
	0,5

	
	
	Carbaryl
	5

	
	
	Chlorothalonil
	5

	
	
	Chlorpyrifos
	1

	
	
	Diazinon
	0,2

	
	
	Dinotefuran
	0.15

	
	
	Dithiocarbamates
	5

	
	
	Fenbuconazole
	1

	
	
	Imidacloprid
	0,05

	
	
	Indoxacarb
	1

	
	
	Methoxyfenozide
	0,7

	
	
	Propiconazole
	0,3

	
	
	Spinozad
	0,02

	
	
	Tebufenozide
	0,5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,2

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	12
	Quả có múi/Citrus Fruit/Citrus Fruit

Quả có múi/Citrus Fruit/Citrus Fruit
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	2,4-D
	1

	
	
	2-Phenylphenol
	10

	
	
	Abamectin
	0,01

	
	
	Acetamiprid
	1

	
	
	Aldicarb
	0,2

	
	
	Aldrin and Dieldrin
	0,05

	Azoxystrobin
	15

	Bifenthrin
	0,05

	Boscalid
	2

	Bromopropylate
	2

	Buprofezin
	1

	Carbaryl
	15

	Chlorantraniliprole
	0,5

	Chlorpyrifos
	1

	Chlorpyrifos-Methyl
	2

	Clofentezine
	0,5

	Clothianidin
	0,07

	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin
	0,3

	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,2

	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	0,3

	Deltamethrin
	0,02

	Diflubenzuron
	0,5

	Dimethoate
	5

	Etoxazole
	0,1

	Fenbutatin Oxide
	5

	Fenpyroximate
	0,5

	Fenthion
	2

	Fludioxonil
	10

	Glufosinate-Ammonium
	0,05

	Guazatine
	5

	Haloxyfop
	0,02

	Heptachlor
	0,01

	Hexythiazox
	0,5

	Imazalil
	5

	Imidacloprid
	1

	Malathion
	7

	Metalaxyl
	5

	Methomyl
	1

	Methoxyfenozide
	2

	Oxamyl
	5

	Paraquat
	0,02

	Permethrin
	0,5

	Phosmet
	3

	Piperonyl Butoxide
	5

	Pirimicarb
	3

	Prochloraz
	10

	Propargite
	3

	Pyraclostrobin
	2

	Pyrethrins
	0,05

	Pyrimethanil
	7

	Pyriproxifen
	0,5

	Saflufenacil
	0,01

	Spinozad
	0,3

	Spirodiclofen
	0,4

	Spirotetramate
	0,5

	Tebufenozide
	2

	Thiabendazole
	7

	Quả có múi/Citrus Fruit

/Citrus Fruit
	Thiamethoxam
	0,5

	
	Trifloxystrobin
	0,5

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,1

	13
	Currant, Hitam Merah,
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Putih/Currant, Black, Red, White
	Azocyclotin
	0.1

	
	
	Chlorothalonil
	20

	
	
	Clofentezine
	0.2

	
	
	Cyhexatin
	0.1

	
	
	Diazinon
	0.2

	
	
	Dichlofluanid
	15

	
	
	Dithiocarbamates
	10

	
	
	Fenhexamid
	5

	
	
	Glufosinate-Ammonium
	1

	
	
	Permethrin
	2

	
	
	Spirodiclofen
	1

	
	
	Tolylfluanid
	0.5

	
	
	Triadimefon
	0.7

	
	
	Triadimenol
	0.7

	
	
	Triforine
	1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,2

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	14
	Dewberries/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Dewberries
	Bifenazate
	7

	
	
	Bifenthrin
	1

	
	
	Fenhexamid
	15

	
	
	Fludioxonil
	5

	
	
	Permethrin
	1

	
	
	Spinozad
	1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,2

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	15
	Sầu riêng/

Durian/Durian
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Cypermethrins (termasuk alpha- dan zeta- cypermethrin)
	1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	16
	Gooseberry/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Gooseberry
	Chlorothalonil
	20

	
	Dichlofluanid
	7

	
	Fenhexamid
	5

	
	Glufosinate-Ammonium
	0,1

	
	Permethrin
	2

	
	Triforine
	1

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,2

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	17
	Bưởi/Grapefruit/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Kresoxim-Methyl
	0,5

	
	
	Methidathion
	2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	18
	Jeruk/Oranges
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Amitraz
	0,5

	
	
	Azocyclotin
	0,2

	
	
	Carbendazim
	1

	
	
	Carbofuran
	0,5

	
	
	Carbosulfan
	0,1

	
	
	Cyhexatin
	0,2

	
	
	Dithiocarbamates
	2

	
	
	Kresoxim-Methyl
	0,5

	
	
	Methidathion
	2

	
	
	Spinetoram
	0,07

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	19
	Nhãn/Kelengkeng/Longan
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	20
	Kismis/Raisins
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Ametoctradin
	20

	
	
	Bifenazate
	2

	
	
	Boscalid
	10

	
	
	Buprofezin
	2

	
	
	Captan
	50

	
	
	Chlorpyrifos
	0.1

	
	
	Clofentezine
	2

	
	
	Clothianidin
	1

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-
	0.3

	
	cyhalothrin)
	

	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	0.5

	
	Cyprodinil
	5

	
	Dimethomorph
	5

	
	Dinotefuran
	3

	
	Ethephon
	5

	
	Etofenprox
	8

	
	Famoxadone
	5

	
	Fenarimol
	0.2

	
	Fenhexamid
	25

	
	Fenpyroximate
	0.3

	
	Fluopicolide
	10

	
	Fluopyram
	5

	
	Flusilazole
	0.3

	
	Flutriafol
	2

	
	Folpet
	40

	
	Hexythiazox
	1

	
	Indoxacarb
	5

	
	Kresoxim-Methyl
	2

	
	Mandipropamid
	5

	
	Methoxyfenozide
	2

	
	Parathion-Methyl
	1

	
	Penconazole
	0.5

	
	Propargite
	12

	
	Pyraclostrobin
	5

	
	Pyrimethanil
	5

	
	Spinozad
	1

	
	Spirodiclofen
	0.3

	
	Spirotetramate
	4

	
	Sulfoxaflor
	6

	
	Tebuconazole
	7

	
	Tebufenozide
	2

	
	Triadimefon
	10

	
	Triadimenol
	10

	
	Trifloxystrobin
	5

	
	Zoxamide
	15

	21
	Kiwi/Kiwifruit
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Boscalid
	5

	
	
	Diazinon
	0,2

	
	
	Fenhexamid
	15

	
	
	Fludioxonil
	15

	
	
	Iprodione
	5

	
	
	Permethrin
	2

	
	
	Spinozad
	0,05

	
	
	Spirotetramate
	0,02

	
	
	Tebufenozide
	0,5

	
	
	Thiacloprid
	0,2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	22
	Trà là/Kurma/Date
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Hexythiazox
	2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	23
	Vải/Leci /Lychee (Litchi)
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	2

	
	
	Endosulfan
	2

	
	
	Spirotetramate
	15

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	24
	Chanh/Lemon/Lemon
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Oxydemeton-Methyl
	0,2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	25
	Chanh/Jeruk Nipis/Limes
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Methidathion
	2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	26
	Quýt/Jeruk Mandarin/Mandarin
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Carbosulfan
	0,1

	
	
	Carbofuran
	0,5

	
	
	Dithianon
	3

	
	
	Dithiocarbamates
	10

	
	
	Methidathion
	5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	27
	Xoài/Mangga/Mango
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Azoxystrobin
	0,7

	
	
	Buprofezin
	0,1

	
	
	Carbendazim
	5

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,2

	
	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	0,7

	
	
	Cyromazine
	0,5

	
	
	Difenoconazole
	0,07

	
	
	Dimethoate
	1

	
	
	Dithiocarbamates
	2

	
	
	Endosulfan
	0,5

	
	
	Fenvalerate
	1,5

	
	
	Fludioxonil
	2

	
	Imidacloprid
	0,2

	
	Profenofos
	0,2

	
	Pyraclostrobin
	0,05

	
	Spirotetramate
	0,3

	
	Tebuconazole
	0,05

	
	Thiabendazole
	5

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,1

	28
	Dưa hấu/Melon
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Abamectin
	0,01

	
	
	Azinphos-Methyl
	0,2

	
	
	Benalaxyl
	0,3

	
	
	Bromopropylate
	0,5

	
	
	Captan
	10

	
	
	Chlorothalonil
	2

	
	
	Clofentezine
	0,1

	
	
	Cyromazine
	0,5

	
	
	Dinocap
	0,5

	
	
	Dithiocarbamates
	0,5

	
	
	Endosulfan
	2

	
	
	Ethoprophos
	0,02

	
	
	Fenamiphos
	0,05

	
	
	Fenarimol
	0,05

	
	
	Fenbuconazole
	0,2

	
	
	Fenpyroximate
	0,05

	
	
	Fludioxonil
	0,03

	
	
	Folpet
	3

	
	
	Imazalil
	2

	
	
	Imidacloprid
	0,2

	
	
	Mandipropamid
	0,5

	
	
	Meptyldinocap
	0,5

	
	
	Metalaxyl
	0,2

	
	
	Methiocarb
	0,2

	
	
	Oxamyl
	2

	
	
	Penconazole
	0,1

	
	
	Permethrin
	0,1

	
	
	Pirimicarb
	0,2

	
	
	Quinoxyfen
	0,1

	
	
	Tebuconazole
	0,15

	
	
	Thiacloprid
	0,2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	29
	Dưa vàng/Melon Jingga/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Cantaloupe
	Diazinon
	0,2

	
	or Rock Melon
	Ethephon
	1

	
	
	Pyraclostrobin
	0,2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,1

	30
	Dứa/Nanas/Pineapple
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Carbendazim
	5

	
	
	Clothianidin
	0,01

	
	
	Diazinon
	0,1

	
	
	Dimethomorph
	0,01

	
	
	Disulfoton
	0,1

	
	
	Ethephon
	2

	
	
	Heptachlor
	0,01

	
	
	Methidathion
	0,05

	
	
	Propiconazole
	0,02

	
	
	Thiamethoxam
	0,01

	
	
	Triadimefon
	5

	
	
	Triadimenol
	5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	31
	Đào/Nektarin/Nectarine
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Acetamiprid
	0,7

	
	
	Azinphos-Methyl
	2

	
	
	Bitertanol
	1

	
	
	Buprofezin
	9

	
	
	Captan
	3

	
	
	Carbendazim
	2

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,5

	
	
	Deltamethrin
	0,05

	
	
	Dichloran
	7

	
	
	Difenoconazole
	0,5

	
	
	Diflubenzuron
	0,5

	
	
	Dinotefuran
	0,8

	
	
	Dodine
	5

	
	
	Emamectin benzoate
	0,03

	
	
	Etofenprox
	0,6

	
	
	Fenhexamid
	10

	
	
	Flusilazole
	0,2

	
	
	Imidacloprid
	0,5

	
	
	Methidathion
	0,2

	
	
	Methomyl
	0,2

	
	
	Parathion-Methyl
	0,3

	
	
	Penconazole
	0,1

	
	
	Phosmet
	10

	
	
	Pyraclostrobin
	0,3

	
	
	Pyrimethanil
	4

	
	
	Spinetoram
	0,3

	
	
	Tebuconazole
	2

	
	
	Tebufenozide
	0,5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	32
	Đuđủ/Pepaya/Papaya
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Azoxystrobin
	0,3

	
	
	Chlorothalonil
	20

	
	
	Clothianidin
	0,01

	
	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	0,5

	
	
	Difenoconazole
	0,2

	
	
	Dithiocarbamates
	5

	
	
	Endosulfan
	0,5

	
	
	Methoxyfenozide
	1

	
	
	Pyraclostrobin
	0,15

	
	
	Spirodiclofen
	0,03

	
	
	Spirotetramate
	0,4

	
	
	Tebuconazole
	2

	
	
	Thiabendazole
	10

	
	
	Thiamethoxam
	0,01

	
	
	Trifloxystrobin
	0,6

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	33
	Đào/Persik/Peach
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Acetamiprid
	0,7

	
	
	Amitraz
	0,5

	
	
	Azinphos-Methyl
	2

	
	
	Bitertanol
	1

	
	
	Buprofezin
	9

	
	
	Captan
	20

	
	
	Carbendazim
	2

	
	
	Chlorothalonil
	0,2

	
	
	Chlorpyrifos
	0,5

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,5

	
	
	Deltamethrin
	0,05

	
	
	Diazinon
	0,2

	
	
	Dichlofluanid
	5

	
	
	Dichloran
	7

	
	
	Difenoconazole
	0,5

	
	
	Diflubenzuron
	0,5

	
	
	Dinocap
	0,1

	
	
	Dinotefuran
	0,8

	
	
	Dodine
	5

	
	
	Emamectin benzoate
	0,03

	
	
	Etofenprox
	0,6

	
	
	Fenarimol
	0,5

	
	
	Fenbuconazole
	0,5

	
	
	Fenbutatin Oxide
	7

	
	
	Fenhexamid
	10

	
	
	Fluopyram
	0,4

	
	Flusilazole
	0,2

	
	Imidacloprid
	0,5

	
	Iprodione
	10

	
	Methomyl
	0,2

	
	Parathion-Methyl
	0,3

	
	Penconazole
	0,1

	
	Phosmet
	10

	
	Pyraclostrobin
	0,3

	
	Pyrimethanil
	4

	
	Spinetoram
	0,3

	
	Tebuconazole
	2

	
	Tebufenozide
	0,5

	
	Triforine
	5

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,1

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	34
	Hồng/Persimmon/Persimmon
	
	

	
	a. Persimmon/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Persimmon
	Endosulfan
	2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	
	b.   Persimmon
Jepang/Japanese
Persimmon
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Imazalil
	2

	
	
	
	

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	35
	Chuối/Pisang/Banana
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Azoxystrobin
	2

	
	
	Bifenthrin
	0,1

	
	
	Bitertanol
	0,5

	
	
	Boscalid
	0,6

	
	
	Buprofezin
	0,3

	
	
	Cadusafos
	0,01

	
	
	Carbendazim
	0,2

	
	
	Carbofuran
	0,01


	
	
	Chlorothalonil
	15

	
	
	Chlorpyrifos
	2

	
	Clothianidin
	0,02

	
	Difenoconazole
	0,1

	
	Dithiocarbamates
	2

	
	Ethoprophos
	0,02

	
	Fenamiphos
	0,05

	
	Fenarimol
	0,2

	
	Fenbuconazole
	0,05

	
	Fenbutatin Oxide
	10

	
	Fenpropimorph
	2

	
	Fipronil
	0,005

	
	Fluopyram
	0,8

	
	Flusilazole
	0,03

	
	Flutriafol
	0,3

	
	Glufosinate-Ammonium
	0,2

	
	Glyphosate
	0,05

	
	Haloxyfop
	0,02

	
	Imazalil
	2

	
	Imidacloprid
	0,05

	
	Isopyrazam
	0,06

	
	Myclobutanil
	2

	
	Propiconazole
	0,1

	
	Pyraclostrobin
	0,02

	
	Pyrimethanil
	0,1

	
	Saflufenacil
	0,01

	
	Tebuconazole
	0,05

	
	Terbufos
	0,05

	
	Thiabendazole
	5

	
	Thiamethoxam
	0,02

	
	Triadimefon
	1

	
	Triadimenol
	1

	
	Trifloxystrobin
	0,05

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,1

	36
	Lê/Pir/Pear
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	2-Phenylphenol
	20

	
	
	Abamectin
	0,02

	
	
	Azinphos-Methyl
	2

	
	
	Azocyclotin
	0,2

	
	
	Buprofezin
	6

	
	
	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin
	0,1

	
	
	Cyhexatin
	0,2

	
	
	Cyprodinil
	1

	
	
	Dichlofluanid
	5

	
	
	Dimethoate
	1

	
	
	Diphenylamine
	5

	
	
	Ethoxyquin
	3

	
	
	Etofenprox
	0,6

	
	
	Imidacloprid
	1

	
	
	Indoxacarb
	0,2

	
	
	Methidathion
	1

	
	
	Methomyl
	0,3

	
	
	Oxydemeton-Methyl
	0,05

	
	Tebuconazole
	1

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,1

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	37
	Mận/Plum/Plum
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Acetamiprid
	0,2

	
	
	Azinphos-Methyl
	2

	
	
	Bitertanol
	2

	
	
	Bromopropylate
	2

	
	
	Buprofezin
	2

	
	
	Captan
	10


	
	
	Carbendazim
	0,5

	
	
	Chlorpyrifos
	0,5

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,2

	
	
	Deltamethrin
	0,05

	
	
	Diazinon
	1

	
	
	Difenoconazole
	0,2

	
	
	Diflubenzuron
	0,5

	
	
	Fenbuconazole
	0,3

	
	
	Fenbutatin Oxide
	3

	
	
	Fenhexamid
	1

	
	
	Imidacloprid
	0,2

	
	
	Methidathion
	0,2

	
	
	Methomyl
	1

	
	
	Myclobutanil
	0,2

	
	
	Pyraclostrobin
	0,8

	
	
	Pyrimethanil
	2

	
	
	Tebuconazole
	1

	
	
	Teflubenzuron
	0,1

	
	
	Triforine
	2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	38
	Bưởi/Pomelo/Shaddock  or pomelos
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,5

	
	
	Dithianon
	3

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	39
	Mận khô/Prunes
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Acetamiprid
	0,6

	
	Boscalid
	10

	
	Clothianidin
	0,2

	
	Cyprodinil
	5

	
	Diazinon
	2

	
	Fenbutatin Oxide
	10

	
	Fluxapyroxad
	5

	
	Glufosinate-Ammonium
	0,3

	
	Hexythiazox
	1

	
	Indoxacarb
	3

	
	Methoxyfenozide
	2

	
	Myclobutanil
	0,5

	
	Novaluron
	3

	
	Spirotetramate
	5

	
	Tebuconazole
	3

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,1

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	40
	Trái mâm xôi/Raspberries, Merah, Hitam/ Raspberries, red, black
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Bifenazate
	7

	
	
	Bifenthrin
	1

	
	
	Captan
	20

	
	
	Cyprodinil
	0,5

	
	
	Diazinon
	0,2

	
	
	Dichlofluanid
	15

	
	
	Fenhexamid
	15

	
	
	Fludioxonil
	5

	
	
	Glufosinate-Ammonium
	0,1

	
	
	Imazalil
	2

	
	
	Iprodione
	30

	
	
	Metalaxyl
	0,2

	
	
	Permethrin
	1

	
	
	Pyraclostrobin
	3

	
	
	Spinetoram
	0,8

	
	
	Spinozad
	1

	
	
	Tebufenozide
	2

	
	
	Tolylfluanid
	5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	41
	Bí đao/Squash
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Abamectin
	0,01

	
	
	Bromopropylate
	0,5

	
	Carbendazim
	0,5

	
	Chlorothalonil
	3

	
	Cyprodinil
	0,2

	
	Cyromazine
	2

	
	Diazinon
	0,05

	
	Dinocap
	0,07

	
	Dithiocarbamates
	1

	
	Endosulfan
	0,5

	
	Famoxadone
	0,2

	
	Fenbuconazole
	0,05

	
	Fenhexamid
	1

	
	Fludioxonil
	0,3

	
	Imidacloprid
	1

	
	Mandipropamid
	0,2

	
	Meptyldinocap
	0,07

	
	Metalaxyl
	0,2

	
	Permethrin
	0,5

	
	Tebuconazole
	0,2

	
	Thiacloprid
	0,3

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,1

	42
	Na/Srikaya/Custard Apple
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Endosulfan
	0,5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1

	43
	Dâu tây/Stroberi
/Strawberry
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Abamectin
	0,02

	
	
	Acetamiprid
	0,5

	
	
	Azoxystrobin
	10

	
	
	Bifenazate
	2

	
	
	Bifenthrin
	1

	
	
	Boscalid
	3

	
	
	Bromopropylate
	2

	
	
	Buprofezin
	3

	
	
	Captan
	15

	
	
	Chlorothalonil
	5

	
	
	Chlorpyrifos
	0,3

	
	
	Chlorpyrifos-Methyl
	0,06

	
	
	Clofentezine
	2

	
	
	Cycloxydim
	3

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,07

	
	
	Cyprodinil
	2

	
	
	Deltamethrin
	0,2

	
	
	Diazinon
	0,1

	
	
	Dichlofluanid
	10

	
	
	Dimethomorph
	0,05

	
	
	Dinocap
	0,5

	Dâu tây/Stroberi

/Strawberry
 
	Dithiocarbamates
	5

	
	Ethoprophos
	0,02

	
	Fenarimol
	1

	
	Fenbutatin Oxide
	10

	
	Fenhexamid
	10

	
	Fludioxonil
	3

	
	Fluopyram
	0,4

	
	Folpet
	5

	
	Glufosinate-Ammonium
	0,3

	
	Hexythiazox
	6

	
	Imazalil
	2

	
	Imidacloprid
	0,5

	
	Iprodione
	10

	
	Malathion
	1

	
	Meptyldinocap
	0,3

	
	Methiocarb
	1

	
	Methoxyfenozide
	2

	
	Myclobutanil
	1

	
	Novaluron
	0,5

	
	Penconazole
	0,1

	
	Penthiopyrad
	3

	
	Permethrin
	1

	
	Pyraclostrobin
	1,5

	
	Pyrimethanil
	3

	
	Quinoxyfen
	1

	
	Spirodiclofen
	2

	
	Sulfoxaflor
	0,5

	
	Tolylfluanid
	5

	
	Triadimefon
	0,7

	
	Triadimenol
	0,7

	
	Trifloxystrobin
	1

	
	Triforine
	1

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Timbal
	0,1

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 20/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	Rau /SAYURAN/ VEGETABLES



	44.Artiso/Arthicokes
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Acephate
	0,3

	
	Azoxystrobin
	5

	
	Clothianidin
	0,05

	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,1

	
	Cyromazine
	3

	
	Dimethoate
	0,05

	
	Fenarimol
	0,1

	
	Methamidophos
	0,2

	
	Methidathion
	0,05

	
	Methiocarb
	0,05

	
	Pirimicarb
	5

	
	Pyraclostrobin
	2

	
	Tebuconazole
	0,6

	
	Thiamethoxam
	0,5

	
	Triadimefon
	0,7

	
	Triadimenol
	0,7

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,1

	45
	Măng tây/Asparagus/ 
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Azoxystrobin
	0,01

	
	
	Carbaryl
	15

	
	
	Carbendazim
	0,2

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,02

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,4

	
	
	Dicamba
	5

	
	
	Difenoconazole
	0,03

	
	
	Dimethoate
	0,05

	
	
	Disulfoton
	0,02

	
	
	Dithiocarbamates
	0,1

	
	
	Glufosinate-Ammonium
	0,4

	
	
	Malathion
	1

	
	
	Metalaxyl
	0,05

	
	
	Methomyl
	2

	
	
	Permethrin
	1

	
	
	Pirimicarb
	0,01

	
	
	Trifloxystrobin
	0,05

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	46
	a.   Bawang Bombay/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Hành/Onion
	Acetamiprid
	0,02

	
	
	Aldicarb
	0,1

	
	
	Ametoctradin
	1,5

	
	
	Benalaxyl
	0,02

	
	
	Bentazone
	0,1

	
	
	Chlorothalonil
	0,5

	
	
	Chlorpyrifos
	0,2

	
	
	Clethodim
	0,5

	
	
	Cycloxydim
	3

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,01

	
	
	Cyprodinil
	0,3

	
	
	Cyromazine
	0,1

	
	
	Deltamethrin
	0,05

	
	
	Diazinon
	0,05

	
	
	Dichlofluanid
	0,1

	
	
	Dichloran
	0,2

	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	Dinotefuran
	0,1

	
	Dithiocarbamates
	0,5

	
	Fludioxonil
	0,5

	
	Fluopicolide
	1

	
	Folpet
	1

	
	Glufosinate-Ammonium
	0,05

	
	Haloxyfop
	0,2

	
	Imidacloprid
	0,1

	
	Iprodione
	0,2

	
	Malathion
	1

	
	Maleic Hydrazide
	15

	
	Mandipropamid
	0,1

	
	Metalaxyl
	2

	
	Methidathion
	0,1

	
	Methiocarb
	0,5

	
	Methomyl
	0,2

	
	Penthiopyrad
	0,7

	
	Pirimicarb
	0,1

	
	Pyraclostrobin
	1,5

	
	Pyrimethanil
	0,2

	
	Spinetoram
	0,01

	
	Spinozad
	0,1

	
	Spirotetramate
	0,4

	
	Sulfoxaflor
	0,01

	
	Tebuconazole
	0,1

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,1

	b.   Hành lá/Spring Onions/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	Spring onions
	Acetamiprid
	5

	
	Ametoctradin
	20

	
	Chlorothalonil
	10

	
	Cyromazine
	3

	
	Diazinon
	1

	
	Dinotefuran
	4

	
	Dithiocarbamates
	10

	
	Malathion
	5

	
	Mandipropamid
	7

	
	Penthiopyrad
	4

	
	Permethrin
	0,5

	
	Pyraclostrobin
	1,5

	
	Pyrimethanil
	3

	
	Spinetoram
	0,8

	
	Spinozad
	4

	
	Sulfoxaflor
	0,7

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,1

	47
	Hành củ/Bawang Merah/Shallot
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	
	Ametoctradin
	1,5

	
	
	Maleic Hydrazide
	15

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,1

	48
	Tỏi củ/Bawang Putih/Garlic
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Acetamiprid
	0,02

	
	
	Ametoctradin
	1,5

	
	
	Clethodim
	0,5

	
	
	Difenoconazole
	0,02

	
	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	
	Dithiocarbamates
	0,5

	
	
	Maleic Hydrazide
	15

	
	
	Pirimicarb
	0,1

	
	
	Pyraclostrobin
	0,15

	
	
	Sulfoxaflor
	0,01

	
	
	Tebuconazole
	0,1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,1

	49
	Rau bina/Bayam/Spinach
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Diazinon
	0,5

	
	
	Malathion
	3

	
	
	Metalaxyl
	2

	
	
	Permethrin
	2

	
	
	Piperonyl Butoxide
	50

	
	
	Propamocarb
	40

	
	
	Spinetoram
	8

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,3

	50
	Củ cải đỏ/Bit/Beetroot
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	
	Carbaryl
	0,1

	
	
	Cycloxydim
	0,2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	
	
	Timbal
	0,1

	51
	Củ cải đường/Bit Gula/Sugar beet
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Aldicarb
	0,05

	
	
	Carbendazim
	0,1

	
	
	Carbofuran
	0,2

	
	
	Carbosulfan
	0,3

	
	
	Chlorpyrifos
	0,05

	Củ cải đường/Bit Gula
/Sugar beet
	Clethodim
	0,1

	
	Cycloxydim
	0,2

	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,1

	
	Cyproconazole
	0,05

	
	Diazinon
	0,1

	
	Difenoconazole
	0,2

	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	Dimethoate
	0,05

	
	Disulfoton
	0,2

	
	Dithiocarbamates
	0,5

	
	Fenpropimorph
	0,05

	
	Fipronil
	0,2

	
	Fluopyram
	0,04

	
	Flusilazole
	0,05

	
	Fluxapyroxad
	0,15

	
	Glufosinate-Ammonium
	1,5

	
	Glyphosate
	15

	
	Haloxyfop
	0,4

	
	Iprodione
	0,1

	
	Metalaxyl
	0,05

	
	Methamidophos
	0,02

	
	Methidathion
	0,05

	
	Methiocarb
	0,05

	
	Methoxyfenozide
	0,3

	
	Oxydemeton-Methyl
	0,01

	
	Parathion-Methyl
	0,05

	
	Permethrin
	0,05

	
	Phorate
	0,05

	
	Propiconazole
	0,02

	
	Prothioconazole
	0,3

	
	Pyraclostrobin
	0,2

	
	Quinoxyfen
	0,03

	
	Quintozene
	0,01

	
	Spinetoram
	0,01

	
	Terbufos
	0,02

	
	Triadimefon
	0,05

	
	Triadimenol
	0,05

	
	Trifloxystrobin
	0,05

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,1

	
	Timbal
	0,1

	52
	Bông cải xanh/ Brokoli/Broccoli
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Azinphos-Methyl
	1

	
	
	Chlorpyrifos
	2

	
	
	Cyromazine
	1

	
	
	Diazinon
	0,5

	
	
	Difenoconazole
	0,5

	
	
	Dimethomorph
	1

	
	
	Fludioxonil
	0,7

	
	
	Imidacloprid
	0,5

	
	
	Indoxacarb
	0,2

	
	
	Iprodione
	25

	Bông cải xanh/ Brokoli/Broccoli
	Mandipropamid
	2

	
	Metalaxyl
	0,5

	
	Methoxyfenozide
	3

	
	Permethrin
	2

	
	Quintozene
	0,05

	
	Sulfoxaflor
	3

	
	Tebuconazole
	0,2

	
	Tebufenozide
	0,5

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,3

	53
	Súp Lơ/Bunga Kol/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Cauliflower
	Chlorpyrifos
	0,05

	
	
	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin
	2

	
	
	Difenoconazole
	0,2

	
	
	Dimethoate
	0,2

	
	
	Imidacloprid
	0,5

	
	
	Indoxacarb
	0,2

	
	
	Metalaxyl
	0,5

	
	
	Methiocarb
	0,1

	
	
	Oxydemeton-Methyl
	0,01

	
	
	Permethrin
	0,5

	
	
	Propamocarb
	0,2

	
	
	Sulfoxaflor
	0,04

	
	
	Tebuconazole
	0,05

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,3

	54
	a.  Ớt/Cabai/Peppers Chili
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Bifenazate
	3

	
	
	Buprofezin
	10

	
	
	Carbaryl
	0,5

	
	
	Carbendazim
	2

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	2

	
	
	Diflubenzuron
	3

	
	
	Profenofos
	3

	
	
	Spirotetramate
	2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,1

	
	b.  Ớt khô/ Cabai (kering)/ Peppers Chili dried
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Abamectin
	0,2

	
	
	Acephate
	50

	
	
	Acetamiprid
	2

	
	
	Ametoctradin
	15

	
	
	Azinphos-Methyl
	10

	Azoxystrobin
	30

	Bifenthrin
	5

	Boscalid
	10

	Buprofezin
	10

	Carbaryl
	2

	Carbendazim
	20

	Chlorantraniliprole
	5

	Chlorothalonil
	70

	Chlorpyrifos
	20

	Chlorpyrifos-Methyl
	10

	Clothianidin
	0,5

	Cycloxydim
	90

	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin
	1

	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	3

	Cyhexatin
	5

	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	10

	Cyromazine
	10

	Diazinon
	0,5

	Dichlofluanid
	20

	Diflubenzuron
	20

	Dimethoate
	3

	Dimethomorph
	5

	Dinocap
	2

	Dinotefuran
	5

	Dithiocarbamates
	10

	Emamectin benzoate
	0,2

	Ethephon
	50

	Ethoprophos
	0,2

	Fenarimol
	5

	Fenbuconazole
	2

	Fenpropathrin
	10

	Fenpyroximate
	1

	Flubendiamide
	7

	Fluopicolide
	7

	Flutriafol
	10

	Fluxapyroxad
	6

	Imidacloprid
	10

	Malathion
	1

	Mandipropamid
	10

	Metaflumizone
	6

	Metalaxyl
	10

	Methomyl
	10

	Methoxyfenozide
	20

	Penthiopyrad
	14

	Permethrin
	10

	Piperonyl Butoxide
	20

	Pirimicarb
	20

	Profenofos
	20

	Propamocarb
	10

	Pyrethrins
	0,5

	Quinoxyfen
	10

	Quintozene
	0,1

	Spinozad
	3

	
	Spirotetramate
	15

	
	Sulfoxaflor
	15

	
	Tebuconazole
	10

	
	Tebufenozide
	10

	
	Thiamethoxam
	7

	
	Tolylfluanid
	20

	
	Triadimefon
	5

	
	Triadimenol
	5

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,1

	55
	Rau diếp xoăn/ Chicory/Chicory
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,3

	56
	Tỏi tây/Daun bawang/Leeks
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Chlorothalonil
	40

	
	
	Cycloxydim
	4

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,05

	
	
	Deltamethrin
	0,2

	
	
	Difenoconazole
	0,3

	
	
	Dithiocarbamates
	0,5

	
	
	Imidacloprid
	0,05

	
	
	Methiocarb
	0,5

	
	
	Permethrin
	0,5

	
	
	Pyraclostrobin
	0,7

	
	
	Tebuconazole
	0,7

	
	
	Tolylfluanid
	2

	
	
	Trifloxystrobin
	0,7

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,1

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 3/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	57
	Súp lơ xanh/Flowerhead brassicas/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Acetamiprid
	0,4

	
	
	Chlorothalonil
	5

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,5

	
	
	Deltamethrin
	0,1

	
	
	Fipronil
	0,02

	
	
	Fluopicolide
	2

	
	
	Penthiopyrad
	5

	
	
	Pyraclostrobin
	0,1

	
	
	Spirotetramate
	1

	
	
	Trifloxystrobin
	0,5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,3

	58
	Dưa leo/ Gherkin
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Carbendazim
	0,05

	
	
	Chlorothalonil
	3

	
	
	Fenhexamid
	1

	
	
	Fenpropathrin
	0,2

	
	
	Imazalil
	0,5

	
	
	Metalaxyl
	0,5

	
	
	Permethrin
	0,5

	
	
	Spirodiclofen
	0,07

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,1

	59
	Ngô ngọt/Jagung Manis/Sweet corn
	
	

	
	a.   Jagung manis dengan
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	tongkolnya/Sweet corn
	2,4-D
	0,05

	
	(corn-on- the-cob)
	Carbaryl
	0,1

	
	
	Chlorantraniliprole
	0,01

	
	
	Chlorpyrifos
	0,01

	
	
	Clothianidin
	0,01

	
	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,05

	
	
	
	Deltamethrin
	0,02

	
	
	
	Diazinon
	0,02

	
	
	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	
	
	Disulfoton
	0,02

	
	
	
	Dithiocarbamates
	0,1

	
	
	
	Flubendiamide
	0,02

	
	
	
	Fludioxonil
	0,01

	
	
	
	Flusilazole
	0,01

	
	
	
	Fluxapyroxad
	0,15

	
	
	
	Glyphosate
	3

	
	
	
	Imidacloprid
	0,02

	
	
	
	Indoxacarb
	0,02

	
	
	
	Malathion
	0,02

	
	
	
	Methoxyfenozide
	0,02

	
	
	
	Penthiopyrad
	0,02

	
	
	
	Permethrin
	0,1

	
	
	
	Propiconazole
	0,05

	
	
	
	Spinozad
	0,01

	
	
	
	Tebuconazole
	0,6

	
	
	
	Terbufos
	0,01

	
	
	
	Thiamethoxam
	0,01

	
	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	
	Timbal
	0,1

	
	b.
	Jagung manis pipilan/Sweet
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	corn (kernel)
	Dicamba
	0,02

	
	
	Disulfoton
	0,02

	
	
	Lindane
	0,01

	
	
	Pirimcarb
	0,05

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,1

	60
	Nấm/ Jamur/Mushrooms
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Cyromazine
	7

	
	
	Deltamethrin
	0,05

	
	
	Diflubenzuron
	0,3

	
	
	Permethrin
	0,1

	
	
	Prochloraz
	3

	
	
	Thiabendazole
	60

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,1

	61
	Khoai tây/ Kentang/Potatoes
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	2,4-D
	0,2

	
	
	Abamectin
	0,01

	
	
	Ametoctradin
	0,05

	
	
	Azinphos-Methyl
	0,05

	
	
	Benalaxyl
	0,02

	
	
	Bentazone
	0,1

	
	
	Captan
	0,05

	
	
	Chlorpropham
	30

	
	
	Chlorpyrifos
	2

	
	
	Chlorpyrifos-Methyl
	0,01

	
	
	Clethodim
	0,5

	
	
	Cycloxydim
	3

	
	
	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin
	0,01

	
	
	Deltamethrin
	0,01

	
	
	Diazinon
	0,01

	
	
	Dichlofluanid
	0,1

	
	
	Difenoconazole
	0,02

	
	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	
	Dimethipin
	0,05

	
	
	Dimethoate
	0,05

	
	
	Dimethomorph
	0,05

	
	
	Diquat
	0,05

	
	
	Dithiocarbamates
	0,2

	
	
	Endosulfan
	0,05

	
	
	Ethoprophos
	0,05

	
	
	Famoxadone
	0,02

	
	
	Fipronil
	0,02

	
	
	Fludioxonil
	0,02

	
	
	Fluopyram
	0,03

	
	
	Fluxapyroxad
	0,03

	
	
	Folpet
	0,1

	
	
	Glufosinate-Ammonium
	0,1

	
	Imazalil
	5

	
	Indoxacarb
	0,02

	
	Maleic Hydrazide
	50

	
	Mandipropamid
	0,01

	
	Metaflumizone
	0,02

	
	Metalaxyl
	0,05

	
	Methamidophos
	0,05

	
	Methidathion
	0,02

	
	Methiocarb
	0,05

	
	Methomyl
	0,02

	
	Novaluron
	0,01

	
	Oxamyl
	0,1

	
	Oxydemeton-Methyl
	0,01

	
	Parathion-Methyl
	0,05

	
	Penthiopyrad
	0,05

	
	Permethrin
	0,05

	
	Phorate
	0,3

	
	Phosmet
	0,05

	
	Propamocarb
	0,3

	
	Propargite
	0,03

	
	Pyraclostrobin
	0,02

	
	Pyrimethanil
	0,05

	
	Spinozad
	0,01

	
	Spirotetramate
	0,8

	
	Tecnazene
	20

	
	Teflubenzuron
	0,05

	
	Thiabendazole
	15

	
	Thiacloprid
	0,02

	
	Tolclofos-Methyl
	0,2

	
	Trifloxystrobin
	0,02

	
	Zoxamide
	0,02

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,1

	
	Timbal
	0,1

	62
	Cải xoăn/Kale
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Diazinon
	0,05

	
	
	Dithiocarbamates
	15

	
	
	Oxydemeton-Methyl
	0,01

	
	
	Permethrin
	5

	
	
	Pirimicarb
	0,3

	
	
	Pyraclostrobin
	1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,3

	63
	Su hào/Kohlrabi
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Diazinon
	0,2

	
	
	Dimethomorph
	0,02

	
	
	Permethrin
	0,1

	
	Oxydemeton-Methyl
	0,05

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,3

	64
	Cải bắp/ Kubis/Cabbage
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	a. Kubis, kepala/
	Acephate
	2

	
	Cabbage, head
	Acetamiprid
	0,7

	
	
	Chlorpyrifos
	1

	
	
	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin
	0,08

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,3

	
	
	Diazinon
	0,5

	
	
	Difenoconazole
	0,2

	
	
	Dimethomorph
	2

	
	
	Dithiocarbamates
	5

	
	
	Fenamiphos
	0,05

	
	
	Fipronil
	0,02

	
	
	Fludioxonil
	2

	
	
	Fluopicolide
	7

	
	
	Imidacloprid
	0,5

	
	
	Indoxacarb
	3

	
	
	Mandipropamid
	3

	
	
	Metalaxyl
	0,5

	
	
	Methidathion
	0,1

	
	
	Methiocarb
	0,1

	
	
	Methoxyfenozide
	7

	
	
	Parathion-Methyl
	0,05

	
	
	Permethrin
	5

	
	
	Pyraclostrobin
	0,2

	
	
	Quintozene
	0,1

	
	
	Spirotetramate
	2

	
	
	Sulfoxaflor
	0,4

	
	
	Tebuconazole
	1

	
	
	Tebufenozide
	5

	
	
	Teflubenzuron
	0,2

	
	
	Trifloxystrobin
	0,5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,3

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 3/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	
	b. Kubis, Savoy/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Cabbage, Savoy
	Dimethoate
	0,05

	
	
	Permethrin
	5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,3

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 3/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	65
	Cải brussel/ Kubis Brussels/ Brussels sprouts
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Aldicarb
	0,1

	
	
	Carbendazim
	0,5

	
	
	Chlorothalonil
	6

	
	
	Difenoconazole
	0,2

	
	
	Dimethoate
	0,2

	
	
	Fenamiphos
	0,05

	
	
	Fluopicolide
	0,2

	
	
	Imidacloprid
	0,5

	
	
	Metaflumizone
	0,8

	
	
	Metalaxyl
	0,2

	
	
	Methiocarb
	0,05

	
	
	Permethrin
	1

	
	
	Pyraclostrobin
	0,3

	
	
	Tebuconazole
	0,3

	
	
	Teflubenzuron
	0,5

	
	
	Trifloxystrobin
	0,1

	
	
	Triforine
	0,2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,3

	66
	Cải bắp trung quốc /Kubis China/ Chinnese cabbage
	
	

	
	a. tipe pak-coi/ type pak-coi
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Metaflumizone
	6

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,3

	
	b. tipe pe-tsai/ type pe-tsai
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Chlorpyrifos
	1

	
	
	Diazinon
	0,05

	
	
	Permethrin
	5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,3

	67
	Đậu lima/Kacang Lima/Lima bean
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Bentazone
	0,05

	
	
	Cyromazine
	1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	68
	Củ cải/Lobak/Radish
	

	
	a. Lobak/Radish
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Deltamethrin
	0,01

	
	
	Diazinon
	0,1

	
	
	Methidathion
	0,05

	
	
	Methoxyfenozide
	0,4

	
	
	Penthiopyrad
	3

	
	
	Propamocarb
	1

	
	
	Pyraclostrobin
	0,5

	
	
	Tolclofos-Methyl
	0,1

	
	
	Trifloxystrobin
	0,08

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	
	
	Timbal
	0,1

	
	b.   Củ cải nhật/Lobak, Jepang/ Radish, Japanese
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Permethrin
	0,1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	
	
	Timbal
	0,1

	69
	Củ cải/Lobak Cina/Turnips
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Carbaryl
	1

	
	
	Dimethoate
	0,1

	
	
	Ethoprophos
	0,02

	
	
	Malathion
	0,2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	
	
	Timbal
	0,1

	70
	Dưa chuột/ Mentimun/Cucumber
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Abamectin
	0,01

	
	
	Ametoctradin
	0,4

	
	
	Amitraz
	0,5

	
	
	Azinphos-Methyl
	0,2

	
	
	Bitertanol
	0,5

	
	
	Bromopropylate
	0,5

	
	
	Captan
	3

	
	
	Carbendazim
	0,05

	
	
	Chlorothalonil
	3

	
	
	Clofentezine
	0,5

	
	
	Cyprodinil
	0,2

	
	
	Cyromazine
	2

	
	
	Diazinon
	0,1

	
	
	Dichlofluanid
	5

	
	
	Dinocap
	0,7

	
	
	Dithiocarbamates
	2

	
	
	Endosulfan
	1

	
	
	Ethoprophos
	0,01

	
	
	Etoxazole
	0,02

	
	Famoxadone
	0,2

	
	Fenbuconazole
	0,2

	
	Fenbutatin Oxide
	0,5

	
	Fenhexamid
	1

	
	Fenpyroximate
	0,03

	
	Fludioxonil
	0,3

	
	Fluopyram
	0,5

	
	Folpet
	1

	
	Imazalil
	0,5

	
	Imidacloprid
	1

	
	Iprodione
	2

	
	Kresoxim-Methyl
	0,05

	
	Malathion
	0,2

	
	Mandipropamid
	0,2

	
	Meptyldinocap
	0,07

	
	Metalaxyl
	0,5

	
	Methidathion
	0,05

	
	Oxamyl
	2

	
	Penconazole
	0,1

	
	Permethrin
	0,5

	
	Spirodiclofen
	0,07

	
	Tebuconazole
	0,15

	
	Thiacloprid
	0,3

	
	Tolylfluanid
	1

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,1

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 3/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	71
	Ớt ngọt/Paprika (Sweet Pepper)
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Abamectin
	0,02

	
	
	Azinphos-Methyl
	1

	
	
	Bifenazate
	2

	
	
	Carbaryl
	5

	
	
	Chlorothalonil
	7

	
	
	Chlorpyrifos
	2

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,1

	
	
	Cyprodinil
	0,5

	
	
	Diazinon
	0,05

	
	
	Diflubenzuron
	0,7

	
	
	Dimethoate
	0,5

	
	
	Dithiocarbamates
	1

	
	
	Ethoprophos
	0,05

	
	
	Fenarimol
	0,5

	
	
	Fenpropathrin
	1

	
	
	Fludioxonil
	1

	
	
	Flutriafol
	1

	
	
	Methiocarb
	2

	
	Oxamyl
	2

	
	Propamocarb
	3

	
	Quintozene
	0,05

	
	Spirodiclofen
	0,2

	
	Tebuconazole
	1

	
	Thiacloprid
	1

	
	Tolylfluanid
	2

	
	Trifloxystrobin
	0,3

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,05

	
	Timbal
	0,1

	72
	Mùi tây/ Parsley
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,3

	73
	Đậu bắp/Okra/Okra
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,1

	74
	Xà lách/Selada/ Lettuce
	
	

	
	a.
	Selada/Lettuce
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	
	Azoxystrobin
	3

	
	
	
	Benalaxyl
	1

	
	
	
	Carbendazim
	5

	
	
	
	Cycloxydim
	1,5

	
	
	
	Cyprodinil
	10

	
	
	
	Cyromazine
	4

	
	
	
	Diazinon
	0,5

	
	
	
	Dichlofluanid
	10

	
	
	
	Difenoconazole
	2

	
	
	
	Dimethoate
	0,3

	
	
	
	Dimethomorph
	10

	
	
	
	Dithiocarbamates
	0,5

	
	
	
	Emamectin benzoate
	1

	
	
	
	Fenhexamid
	30

	
	
	
	Flubendiamide
	5

	
	
	
	Fludioxonil
	10

	
	
	
	Folpet
	50

	
	
	
	Glufosinate-Ammonium
	0,4

	
	
	
	Imidacloprid
	2

	
	
	
	Indoxacarb
	7

	
	
	
	Iprodione
	10

	
	
	
	Metaflumizone
	7

	
	
	
	Metalaxyl
	2

	
	
	
	Methiocarb
	0,05

	
	
	
	Methomyl
	0,2

	
	Methoxyfenozide
	15

	
	Permethrin
	2

	
	Pirimicarb
	5

	
	Propamocarb
	100

	
	Pyraclostrobin
	2

	
	Pyrimethanil
	3

	
	Quinoxyfen
	8

	
	Spinetoram
	10

	
	Tebuconazole
	5

	
	Tolclofos-Methyl
	2

	
	Tolylfluanid
	15

	
	Trifloxystrobin
	15

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,2

	
	Timbal
	0,3

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 3/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	b.
	Xà lách /Selada, daun/ Lettuce, Leaf /
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Abamectin
	0,05

	
	
	Azoxystrobin
	3

	
	
	Cycloxydim
	1,5

	
	
	Cyprodinil
	10

	
	
	Cyromazine
	4

	
	
	Diazinon
	0,5

	
	
	Difenoconazole
	2

	
	
	Emamectin benzoate
	1

	
	
	Fenhexamid
	30

	
	
	Flubendiamide
	7

	
	
	Indoxacarb
	3

	
	
	Iprodione
	25

	
	
	Methomyl
	0,2

	
	
	Methoxyfenozide
	30

	
	
	Piperonyl Butoxide
	50

	
	
	Pirimicarb
	5

	
	
	Propamocarb
	100

	
	
	Quinoxyfen
	20

	
	
	Spinetoram
	10

	
	
	Tolclofos-Methyl
	2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,3

	
	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	
	Escherichia coli
	< 3/g

	
	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	75
	Cần tây
/Seledri/Celery
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Acetamiprid
	1,5

	
	Ametoctradin
	20

	
	Azoxystrobin
	5

	
	Chlorantraniliprole
	7

	
	Chlorothalonil
	20

	
	Clothianidin
	0,04

	
	Cyromazine
	4

	
	Difenoconazole
	]3

	
	Dimethoate
	0,5

	
	Dinotefuran
	0,6

	
	Flubendiamide
	5

	
	Fluopicolide
	20

	
	Imidacloprid
	6

	
	Mandipropamid
	20

	
	Methoxyfenozide
	15

	
	Penthiopyrad
	15

	
	Permethrin
	2

	
	Spinetoram
	6

	
	Spinozad
	2

	
	Spirotetramate
	4

	
	Sulfoxaflor
	1,5

	
	Thiamethoxam
	1

	
	Trifloxystrobin
	1

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 3/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	76
	Càchua
/Tomat/Tomato
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Abamectin
	0,02

	
	
	Acephate
	1

	
	
	Amitraz
	0,5

	
	
	Azinphos-Methyl
	1

	
	
	Benalaxyl
	0,2

	
	
	Bifenazate
	0,5

	
	
	Bifenthrin
	0,3

	
	
	Bitertanol
	3

	
	
	Buprofezin
	1

	
	
	Captan
	5

	
	
	Carbaryl
	5

	
	
	Carbendazim
	0,5

	
	
	Chlorothalonil
	5

	
	
	Chlorpyrifos-Methyl
	1

	
	
	Clethodim
	1

	
	
	Clofentezine
	0,5

	
	
	Cycloxydim
	1,5

	
	
	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin
	0,2

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,2

	
	
	Cyprodinil
	0,5

	
	
	Deltamethrin
	0,3

	
	
	Diazinon
	0,5

	
	
	Dichlofluanid
	2

	Difenoconazole
	0,5

	Dinocap
	0,3

	Dithiocarbamates
	2

	Endosulfan
	0,5

	Esfenvalerate
	0,1

	Ethephon
	2

	Ethoprophos
	0,01

	Famoxadone
	2

	Fenbutatin Oxide
	1

	Fenhexamid
	2

	Fenpropathrin
	1

	Flubendiamide
	2

	Fludioxonil
	0,5

	Fluopyram
	0,4

	Folpet
	3

	Hexythiazox
	0,1

	Imidacloprid
	0,5

	Indoxacarb
	0,5

	Iprodione
	5

	Malathion
	0,5

	Mandipropamid
	0,3

	Metaflumizone
	0,6

	Metalaxyl
	0,5

	Methidathion
	0,1

	Methomyl
	1

	Methoxyfenozide
	2

	Myclobutanil
	0,3

	Oxamyl
	2

	Penconazole
	0,2

	Permethrin
	1

	Piperonyl Butoxide
	2

	Profenofos
	10

	Propamocarb
	2

	Propargite
	2

	Pyraclostrobin
	0,3

	Pyrethrins
	0,05

	Pyrimethanil
	0,7

	Quintozene
	0,02

	Spinetoram
	0,06

	Spinozad
	0,3

	Spirodiclofen
	0,5

	Tebuconazole
	0,7

	Tebufenozide
	1

	Thiacloprid
	0,5

	Tolylfluanid
	3

	Trifloxystrobin
	0,7

	Triforine
	0,5

	Zoxamide
	2

	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	Kadmium
	0,05

	Timbal
	0,1

	
	Vi khuẩn
	BMC

	
	Escherichia coli
	< 3/g

	
	Salmonella sp.
	Negatif/25 g

	77
	Cà tím

Terung/Eggplant
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Bifenthrin
	0,3

	
	
	Carbaryl
	1

	
	
	Chlorpyrifos-Methyl
	1

	
	
	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin
	0,2

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	0,03

	
	
	Cyprodinil
	0,2

	
	
	Endosulfan
	0,1

	
	
	Fenhexamid
	2

	
	
	Fenpropathrin
	0,2

	
	
	Fludioxonil
	0,3

	
	
	Hexythiazox
	0,1

	
	
	Imidacloprid
	0,2

	
	
	Indoxacarb
	0,5

	
	
	Metaflumizone
	0,6

	
	
	Permethrin
	1

	
	
	Propamocarb
	0,3

	
	
	Pyraclostrobin
	0,3

	
	
	Tebuconazole
	0,1

	
	
	Thiacloprid
	0,7

	
	
	Trifloxystrobin
	0,7

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,05

	
	
	Timbal
	0,1

	78
	Khoai lang/Ubi jalar/Sweet potatoes
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Aldicarb
	0,1

	
	
	Carbaryl
	0,02

	
	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	
	Endosulfan
	0,05

	
	
	Ethoprophos
	0,05

	
	
	Fludioxonil
	10

	
	
	Methoxyfenozide
	0,02

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	
	
	Timbal
	0,1

	79
	Cà rốt/Wortel/Carrot
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Carbaryl
	0,5

	
	
	Carbendazim
	0,2

	
	
	Chlorpyrifos
	0,1

	
	
	Cycloxydim
	5

	
	
	DDT
	0,2

	
	
	Deltamethrin
	0,02

	
	
	Diazinon
	0,5

	
	
	Dichloran
	15

	Difenoconazole
	0,2

	Dithiocarbamates
	1

	  Fludioxonil 
	0,7

	Fluopyram
	0,4

	Glufosinate-Ammonium
	0,05

	Iprodione
	10

	Metalaxyl
	0,05

	Methoxyfenozide
	0,5

	Oxamyl
	0,1

	Permethrin
	0,1

	Penthiopyrad
	0,6

	Pyraclostrobin
	0,5

	Pyrimethanil
	1

	Tebuconazole
	0,4

	Trifloxystrobin
	0,1

	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	Kadmium
	0,1

	Timbal
	0,1

	Vi khuẩn
	BMC

	Escherichia coli
	< 3/g

	  Salmonella sp. 

	Negatif/25 g


Hạt ngũ cốc/SEREALIA/GRAINS
	80
	Lúa mạch/Barley
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Aldicarb
	0,02

	
	
	Aminopyralid
	0,1

	
	
	Azoxystrobin
	0,5

	
	
	Bentazone
	0,1

	
	
	Bifenthrin
	0,05

	
	
	Bitertanol
	0,05

	
	
	Boscalid
	0,5

	
	
	Carbendazim
	0,5

	
	
	Chlormequat
	2

	
	
	Clothianidin
	0,04

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,5

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	2

	
	
	Cyprodinil
	3

	
	
	Dicamba
	7

	
	
	Dimethoate
	2

	
	
	Diquat
	5

	
	
	Disulfoton
	0,2

	
	
	Dithiocarbamates
	1

	
	
	Ethephon
	1

	
	
	Famoxadone
	0,2

	
	
	Fenbuconazole
	0,2

	
	
	Fenpropimorph
	0,5

	
	
	Fipronil
	0,002

	
	
	Iprodione
	2

	
	
	Isopyrazam
	0,07

	
	
	Kresoxim-Methyl
	0,1

	
	Lindane
	0,01

	
	Methiocarb
	0,05

	
	Methomyl
	2

	
	Oxydemeton-Methyl
	0,02

	
	Propiconazole
	0,2

	
	Prothioconazole
	0,2

	
	Pyraclostrobin
	1

	
	Quinoxyfen
	0,01

	
	Quintozene
	0,01

	
	Tebuconazole
	2

	
	Thiamethoxam
	0,4

	
	Trifloxystrobin
	0,5

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,1

	
	Timbal
	0,2

	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	Okratoksin A
	5

	81
	Gạo/Beras/Rice
	
	

	
	a.    Beras/Rice
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Azoxystrobin
	5

	
	
	Bentazone
	0,1

	
	
	Chlorpyrifos
	0,5

	
	
	Cycloxydim
	0,09

	
	
	Chlorpyrifos-Methyl
	0,1

	
	
	Clothianidin
	0,5

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	1

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	2

	
	
	Dichlorvos
	7

	
	
	Diflubenzuron
	0,01

	
	
	Dinotefuran
	8

	
	
	Diquat
	10

	
	
	Etofenprox
	0,01

	
	
	Fipronil
	0,01

	
	
	Glufosinate-Ammonium
	0,9

	
	
	Paraquat
	0,05

	
	
	Tebuconazole
	1,5

	
	
	Thiacloprid
	0,02

	
	
	Trifloxystrobin
	5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	
	
	Timbal
	0,2

	
	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	
	Okratoksin A
	5

	
	b.   Beras pecah kulit/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	rice, husked
	2,4-D
	0,1

	
	
	Acephate
	1

	
	
	Carbendazim
	2

	
	
	Carbofuran
	0,1

	
	
	Dichlorvos
	1,5

	
	
	Diquat
	1

	
	
	Fenthion
	0,05

	
	
	Flutolanil
	2

	
	
	Iprodione
	10

	
	
	Methamidophos
	0,6

	
	
	Sulfuryl fluoride
	0,1

	
	
	Tebufenozide
	0,1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	
	
	Timbal
	0,2

	
	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	
	Okratoksin A
	5

	
	c.   Beras, dipoles

(disosoh)/rice, polished
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Carbaryl
	1

	
	
	Chlordane
	0,02

	
	
	Dichlorvos
	0,15

	
	
	Dinotefuran
	0,3

	
	
	Diquat
	0,2

	
	
	Flutolanil
	1

	
	
	Sulfuryl fluoride
	0,1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,4

	
	
	Timbal
	0,2

	82
	Lúa mỳ/Gandum/Wheat
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	2,4-D
	2

	
	
	Aldicarb
	0,02

	
	
	Aminopyralid
	0,1

	
	
	Azoxystrobin
	0,2

	
	
	Bentazone
	0,1

	
	
	Bifenthrin
	0,5

	
	
	Bioresmethrin
	1

	
	
	Bitertanol
	0,05

	
	
	Boscalid
	0,5

	
	
	Carbaryl
	2

	
	
	Carbendazim
	0,05

	
	
	Chlordane
	0,02

	
	
	Chlormequat
	3

	
	
	Chlorpyrifos
	0,5

	
	
	Chlorpyrifos-Methyl
	10

	
	
	Clothianidin
	0,02

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,05

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	2

	
	
	Cyprodinil
	0,5

	
	
	Dicamba
	2

	
	Dichlorvos
	7

	
	Difenoconazole
	0,02

	
	Diflubenzuron
	0,05

	
	Dimethoate
	0,05

	
	Diquat
	2

	
	Disulfoton
	0,2

	
	Dithiocarbamates
	1

	
	Esfenvalerate
	0,05

	
	Ethephon
	1

	
	Famoxadone
	0,1

	
	Fenbuconazole
	0,1

	
	Fenpropimorph
	0,5

	
	Fipronil
	0,002

	
	Flutriafol
	0,15

	
	Fluxapyroxad
	0,3

	
	Imazalil
	0,01

	
	Isopyrazam
	0,03

	
	Kresoxim-Methyl
	0,05

	
	Lindane
	0,01

	
	Malathion
	10

	
	MCPA
	0,2

	
	Methiocarb
	0,05

	
	Methomyl
	2

	
	Oxydemeton-Methyl
	0,02

	
	Propiconazole
	0,02

	
	Prothioconazole
	0,1

	
	Pyraclostrobin
	0,2

	
	Quinoxyfen
	0,01

	
	Quintozene
	0,01

	
	Sedaxane
	0,01

	
	Sulfoxaflor
	0,2

	
	Tebuconazole
	0,15

	
	Thiacloprid
	0,1

	
	Thiamethoxam
	0,05

	
	Trifloxystrobin
	0,2

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,2

	
	Timbal
	0,2

	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	Okratoksin A
	5

	83
	Ngô/Jagung/Maize
	
	

	
	a. Jagung/Maize
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	2,4-D
	0,05

	
	
	Aldicarb
	0,05

	
	
	Azoxystrobin
	0,02

	
	
	Bentazone
	0,2

	
	
	Bifenthrin
	0,05

	
	
	Carbaryl
	0,02

	
	
	Carbofuran
	0,05

	
	
	Carbosulfan
	0,05

	
	
	Chlordane
	0,02

	
	
	Chlorpyrifos
	0,05

	
	Clothianidin
	0,02

	
	Cycloxydim
	0,2

	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,02

	
	Cyproconazole
	0,01

	
	Diazinon
	0,02

	
	Dicamba
	0,01

	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	Diquat
	0,05

	
	Disulfoton
	0,02

	
	Etofenprox
	0,05

	
	Fipronil
	0,01

	
	Flubendiamide
	0,02

	
	Fluxapyroxad
	0.01

	
	Glufosinate-Ammonium
	0,1

	
	Glyphosate
	5

	
	Lindane
	0,01

	
	Malathion
	0,05

	
	MCPA
	0,01

	
	Methidathion
	0,1

	
	Methiocarb
	0,05

	
	Methomyl
	0,02

	
	Methoxyfenozide
	0,02

	
	Paraquat
	0,03

	
	Phorate
	0,05

	
	Propargite
	0,1

	
	Propiconazole
	0,05

	
	Pyraclostrobin
	0,02

	
	Quintozene
	0,01

	
	Terbufos
	0,01

	
	Thiamethoxam
	0,05

	
	Trifloxystrobin
	0,02

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,1

	
	Timbal
	0,2

	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	Aflatoksin B1
	15

	
	Aflatoksin Total
	20

	
	Okratoksin A
	5

	b.   Ngô bột/Tepung Jagung/ Maize Flour
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Phorate
	0,05

	
	Paraquat
	0,05

	
	Propargite
	0,2

	
	Sulfuryl fluoride
	0,1

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,1

	
	Timbal
	0,2

	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	Aflatoksin B1
	15

	
	Aflatoksin Total
	20

	
	Okratoksin A
	5

	84
	Kiều mạch/Oats
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Aminopyralid
	0,1

	
	
	Azoxystrobin
	0,5

	
	
	Bentazone
	0,1

	
	
	Bitertanol
	0,05

	
	
	Boscalid
	0,5

	
	
	Chlordane
	0,02

	
	
	Chlormequat
	10

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,05

	
	
	Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
	2

	
	
	Diflubenzuron
	0,05

	
	
	Diquat
	2

	
	
	Disulfoton
	0,02

	
	
	Fenpropimorph
	0,5

	
	
	Fipronil
	0,002

	
	
	Fluxapyroxad
	2

	
	
	Lindane
	0,01

	
	
	MCPA
	0,2

	
	
	Methomyl
	0,02

	
	
	Prothioconazole
	0,05

	
	
	Pyraclostrobin
	1

	
	
	Sedaxane
	0,01

	
	
	Tebuconazole
	2

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	
	
	Timbal
	0,2

	85
	Lúa mạch/Rye/Rye
	
	

	
	a. Rye/Rye
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	2,4-D
	2

	
	
	Azoxystrobin
	0,2

	
	
	Bentazone
	0,1

	
	
	Bitertanol
	0,05

	
	
	Boscalid
	0,5

	
	
	Carbendazim
	0,1

	
	
	Chlordane
	0,02

	
	
	Chlormequat
	3

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,05

	
	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	2

	
	
	Ethephon
	1

	
	
	Fenbuconazole
	0,1

	
	
	Fenpropimorph
	0,5

	
	
	Fipronil
	0,002

	
	
	Fluxapyroxad
	0,3

	
	
	Isopyrazam
	0,03

	
	
	Kresoxim-Methyl
	0,05

	
	
	Lindane
	0,01

	
	
	MCPA
	0,2

	
	
	Oxydemeton-Methyl
	0,02

	
	
	Propiconazole
	0,02

	
	
	Prothioconazole
	0,05

	
	
	Pyraclostrobin
	0,2

	
	
	Sedaxane
	0,01

	
	
	Tebuconazole
	0,15

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	
	
	Timbal
	0,2

	
	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	
	Okratoksin A
	5

	
	b. Bột lúa mạch/Tepung Rye/Rye Flour
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Chlormequat
	3

	
	
	Sulfuryl fluoride
	0,1

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,1

	
	
	Timbal
	0,2

	
	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	
	Okratoksin A
	5

	86.  Cao lương/
Shorgum/Shorgum

	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	2,4-D
	0,01

	
	Aldicarb
	0,1

	
	Bentazone
	0,1

	
	Carbaryl
	10

	
	Carbofuran
	0,1

	
	Chlordane
	0,02

	
	Chlorpyrifos
	0,5

	
	Chlorpyrifos-Methyl
	10

	
	Clothianidin
	0,01

	
	Dicamba
	4

	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	Diquat
	2

	
	Lindane
	0,01

	
	Malathion
	3

	
	Methidathion
	0,2

	
	Paraquat
	0,03

	
	Phorate
	0,05

	
	Pyraclostrobin
	0,5

	
	Terbufos
	0,01

	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	Kadmium
	0,1

	
	Timbal
	0,2

	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	Okratoksin A
	5

	Các loại hạt/KACANG-KACANGAN/NUTS



	87
	Hạnh nhân/Kacang Almond/Almond
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Abamectin
	0,01

	
	
	Azinphos-Methyl
	0,05

	
	
	Buprofezin
	0,05

	
	
	Captan
	0,3

	
	
	Chlordane
	0,02

	
	
	Chlorpyrifos
	0,05

	
	
	Cyprodinil
	0,02

	
	
	Diazinon
	0,05

	
	
	Dithiocarbamates
	0,1

	
	
	Fenbutatin Oxide
	0,5

	
	
	Fenhexamid
	0,02

	
	
	Iprodione
	0,2

	
	
	Methidathion
	0,05

	
	
	Permethrin
	0,1

	
	
	Phosalone
	0,1

	
	
	Propargite
	0,1

	
	
	Pyrimethanil
	0,2

	
	
	Tebufenozide
	0,05

	
	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	
	Aflatoksin B1
	15

	
	
	Aflatoksin Total
	20

	88
	Quả phỉ/Kacang Hazel/ Hazelnuts
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Chlordane
	0,02

	
	
	Deltamethrin
	0,02

	
	
	Endosulfan
	0,02

	
	
	Ethephon
	0,2

	
	
	Methiocarb
	0,05

	
	
	Phosalone
	0,05

	
	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	
	Aflatoksin B1
	15

	
	
	Aflatoksin Total
	20

	89
	Kacang Makadamia/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Macadamia nut
	Endosulfan
	0,02

	
	
	Methidathion
	0,01

	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	Aflatoksin B1
	15

	
	Aflatoksin Total
	20

	90
	Hồ trăn/Kacang Pistachios/ Pistachios Nuts
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Azoxystrobin
	1

	
	
	Boscalid
	1

	
	
	Fludioxonil
	0,2

	
	
	Permethrin
	0,05

	
	
	Pyraclostrobin
	1

	
	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	
	Aflatoksin B1
	15

	
	
	Aflatoksin Total
	20

	91
	Lạc/Kacang Tanah/
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Peanuts
	Aldicarb
	0,02

	
	
	Azoxystrobin
	0,2

	
	
	Bentazone
	0,05

	
	
	Carbendazim
	0,1

	
	
	Chlorothalonil
	0,1

	
	
	Clethodim
	5

	
	
	Diflubenzuron
	0,1

	
	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	
	Disulfoton
	0,1

	
	
	Dithiocarbamates
	0,1

	
	
	Fenamiphos
	0,05

	
	
	Fenbuconazole
	0,1

	
	
	Fluopyram
	0,03

	
	
	Flutriafol
	0,15

	
	
	Fluxapyroxad
	0,01

	
	
	Hydrogen Phosphide
	0,01

	
	
	Imidacloprid
	1

	
	
	Indoxacarb
	0,02

	
	
	Metalaxyl
	0,1

	
	
	Methoxyfenozide
	0,03

	
	
	Oxamyl
	0,05

	
	
	Permethrin
	0,1

	
	
	Propargite
	0,1

	
	
	Prothioconazole
	0,02

	
	
	Pyrethrins
	0,5

	
	
	Quintozene
	0,5

	
	
	Tebuconazole
	0,15

	
	
	Trifloxystrobin
	0,02

	
	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	
	Aflatoksin B1
	15

	
	
	Aflatoksin Total
	20

	92
	Hồ đào/Pecan
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Aldicarb
	1

	
	
	Azinphos-Methyl
	0,3

	
	
	Chlordane
	0,02

	
	
	Chlorpyrifos
	0,05

	
	Clothianidin
	0,01

	
	Disulfoton
	0,1

	
	Dithiocarbamates
	0,1

	
	Fenarimol
	0,02

	
	Fenbutatin Oxide
	0,5

	
	Methidathion
	0,05

	
	Propiconazole
	0,02

	
	Tebufenozide
	0,01

	
	Thiamethoxam
	0,01

	Đậu đỗ-POLONG-POLONGAN/PULSES


	93
	Đậu tương/

Kedelai/soybean
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	2,4-D
	0,01

	
	
	Acephate
	0,3

	
	
	Aldicarb
	0,02

	
	
	Azinphos-Methyl
	0,05

	
	
	Azoxystrobin
	0,5

	
	
	Bentazone
	0,1

	
	
	Carbaryl
	0,2

	
	
	Carbendazim
	0,5

	
	
	Chlorpyrifos
	0,1

	
	
	Clethodim
	10

	
	
	Cycloxydim
	80

	
	
	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin
	0,03

	
	
	Cyproconazole
	0,07

	
	
	Difenoconazole
	0,02

	
	
	Dimethenamid-P
	0,01

	
	
	Diquat
	0,2

	
	
	Endosulfan
	1

	
	
	Fenitrothion
	0,01

	
	
	Flusilazole
	0,05

	
	
	Flutriafol
	0,4

	
	
	Fluxapyroxad
	0,15

	
	
	Glufosinate-Ammonium
	2

	
	
	Glyphosate
	20

	
	
	Haloxyfop
	2

	
	
	Indoxacarb
	0,5

	
	
	Metalaxyl
	0,05

	
	
	Methamidophos
	0,1

	
	
	Methomyl
	0,2

	
	
	Permethrin
	0,05

	
	
	Phorate
	0,05

	
	
	Propiconazole
	0,07

	
	
	Pyraclostrobin
	0,05

	
	
	Quintozene
	0,01

	
	
	Sedaxane
	0,01

	
	
	Spinozad
	0,01

	
	
	Spirotetramate
	4

	
	
	Sulfoxaflor
	0,3

	
	
	Tebuconazole
	0,15

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	Timbal
	0,5

	94
	Đậu xanh/Kacang Hijau/Mung Bean
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Indoxacarb
	0,2 mg/Kg

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,2

	95
	Đậu trạch/Kacang Babi/Broad Bean
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Bentazone
	0,05

	
	
	Propargite
	0,3

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,2

	96
	Kacang Otok/Cowpea
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Indoxacarb
	0,1

	
	
	Methoxyfenozide
	5

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,2

	97
	Kacang Kapri atau
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	Polong/Peas
	Cycloxydim
	30

	
	
	Cyproconazole
	0,02

	
	
	Diquat
	0,2

	
	
	Fludioxonil
	0,07

	
	
	Fluxapyroxad
	0,4

	
	
	Glyphosate
	5

	
	
	Haloxyfop
	0,2

	
	
	MCPA
	0,01

	
	
	Methidathion
	0,1

	
	
	Methiocarb
	0,1

	
	
	Methoxyfenozide
	5

	
	
	Parathion-Methyl
	0,3

	
	
	Pyraclostrobin
	0,3

	
	
	Quintozene
	0,01

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,2

	
	
	Timbal
	0,2

	TANAMAN PERKEBUNAN/PRIVATE CROPS

	98
	Biji Kakao/Cacao beans
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Clothianidin
	0,02

	
	
	Endosulfan
	0,2

	
	
	Hydrogen Phosphide
	0,01

	
	
	Metalaxyl
	0,2

	
	Thiamethoxam
	0,02

	99
	Cà phê hạt/Biji Kopi/Coffee beans
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Aldicarb
	0,1

	
	
	Azoxystrobin
	0,02

	
	
	Boscalid
	0,05

	
	
	Carbendazim
	0,1

	
	
	Carbofuran
	1

	
	
	Chlorpyrifos
	0,05

	
	
	Clothianidin
	0,05

	
	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	0,05

	
	
	Disulfoton
	0,2

	
	
	Endosulfan
	0,2

	
	
	Flutriafol
	0,15

	
	
	Glufosinate-Ammonium
	0,1

	
	
	Haloxyfop
	0,02

	
	
	Imidacloprid
	1

	
	
	Permethrin
	0,05

	
	
	Phorate
	0,05

	
	
	Propiconazole
	0,02

	
	
	Pyraclostrobin
	0,3

	
	
	Saflufenacil
	0,01

	
	
	Spirodiclofen
	0,03

	
	
	Tebuconazole
	0,1

	
	
	Terbufos
	0,05

	
	
	Thiamethoxam
	0,2

	
	
	Triadimefon
	0,5

	
	
	Triadimenol
	0,5

	100
	Tiêu đen, trắng/Lada, Hitam; Putih/ Pepper, black; white
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Prochloraz
	10

	
	
	Độc tố nấm mốc
	BMC (µg/kg)

	
	
	Aflatoksin B1
	15

	
	
	Aflatoksin Total
	20

	101
	Đường Mía
/Tebu/Sugar cane
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	2,4-D
	0,05

	
	
	Aldicarb
	0,1

	
	
	Azinphos-Methyl
	0,2

	
	
	Carbofuran
	0,1

	
	
	Chlorantraniliprole
	0,5

	
	
	Clothianidin
	0,4

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	0,05

	
	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	0,2

	
	
	Dicamba
	1

	
	
	Ethoprophos
	0,02

	
	
	Glyphosate
	2

	
	
	Novaluron
	0,5

	
	
	Propiconazole
	0,02

	
	
	Tebufenozide
	1

	102

	Trà xanh, đen

Teh hijau, teh hitam/

Tea green, black
Trà xanh, đen

Teh hijau, teh hitam/

Tea green, black
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Bifenthrin
	30

	
	
	Chlorpyrifos
	2

	
	
	Clothianidin
	0,7

	
	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	15

	
	
	Deltamethrin
	5

	
	
	Dicofol
	40

	
	
	Endosulfan
	10

	
	
	Etoxazole
	15

	
	
	Fenpropathrin
	2

	
	
	Flubendiamide
	50

	
	
	Hexythiazox
	15

	
	
	Methidathion
	0,5

	
	
	Paraquat
	0,2

	
	
	Permethrin
	20

	
	
	Propargite
	5

	
	
	Thiamethoxam
	20

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Kadmium
	0,03

	
	
	Timbal
	2

	103
	Ô liu/Zaitun/Olives
	Thuốc BVTV
	BMR (mg/kg)

	
	
	Buprofezin
	5

	
	
	Carbaryl
	30

	
	
	Cyhalothrin (includes lambda-

cyhalothrin)
	1

	
	
	Cypermethrins (including alpha- and

zeta- cypermethrin)
	0,05

	
	
	Deltamethrin
	1

	
	
	Difenoconazole
	2

	
	
	Dimethoate
	0,5

	
	
	Fenthion
	1

	
	
	Kresoxim-Methyl
	0,2

	
	
	Methidathion
	1

	
	
	Paraquat
	0,1

	
	
	Trifloxystrobin
	0,3

	
	
	Permethrin
	1

	
	
	Tebuconazole
	0,05

	
	
	Kim loại nặng
	BMC (mg/kg)

	
	
	Timbal
	0,1


